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Phần I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Mở đầu


Ngành thủy sản Việt Nam có một vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp cho GDP khoảng 4%. Trong cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp, thủy sản đã chiếm 21% tỷ trọng. Những năm gần đây xuất khẩu thủy sản đứng vị trí thứ 4 (sau dầu khí, dệt may, da giày) và là một trong các lĩnh vực xuất khẩu thu về ngoại tệ lớn cho Việt Nam. Trong nhiều năm liền, thuỷ sản duy trì được vị trí là một trong những mặt hàng đem lại nguồn ngoại tệ lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 8– 11% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản bình quân trong 5 năm là 15%/năm. Hiện nay, thuỷ sản Việt Nam đã xuất khẩu sang 146 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và Việt Nam cũng đã trở thành 1 trong 10 cường quốc xuất khẩu thuỷ sản trên thế giới. 


Với tốc độ phát triển rất nhanh, ngành thủy sản đã và đang mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế và xã hội. Tuy nhiên cùng với sự phát triển đó đã có những biểu hiện tiêu cực đối với môi trường cũng như đối với chính sự phát triển bền vững của ngành. Trong đó, tác động chính của ngành thuỷ sản tới môi trường thông qua hoạt động của ba lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản. Để ngành thủy sản có thể phát triển một cách bền vững thì cần phải có những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (CQK) phát triển toàn diện và mang tính bền vững. Trong đó, yếu tố bảo vệ môi trường phải được đặt vào vị trí xứng đáng của nó. Một trong những công cụ để đạt được mục tiêu trên là lồng ghép môi trường vào việc xây dựng CQK phát triển ngành thủy sản thông qua việc áp dụng đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).

Theo kinh nghiệm các nước cho thấy, muốn thực sự phát huy được vai trò của ĐMC như một công cụ trong phát triển bền vững, cần thiết phải thể chế hóa ĐMC, phải xây dựng được một quy trình chung, cũng như quy trình đối với lĩnh vực, mỗi ngành cho việc thực hiện ĐMC. Nước ta đã tiến một bước quan trọng để đạt tới mục tiêu này, với việc đưa nội dung ĐMC vào Luật BVMT 2005. Kết quả ĐMC là một trong những căn cứ để phê duyệt các dự án chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển. 

Trong thời gian qua, ĐMC đã bắt đầu triển khai ở Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế, ĐMC vẫn là một công cụ mới nên việc lồng ghép các vấn đề và biện pháp bảo vệ môi trường trong các CQK còn gặp nhiều khó khăn và chưa đạt được hiệu quả cao. Vì vậy, ngoài những hướng dẫn chung về ĐMC, cần thiết phải có những hướng dẫn kỹ thuật cụ thể theo ngành để nâng cao hiệu quả công tác ĐMC và tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan trong việc thực hiện những nội dung về ĐMC của mình. Chính vì vậy, xây dựng hướng dẫn ĐMC cho ngành thủy sản là điều cần thiết trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.


2. Giới thiệu chung ĐMC


2.1. Định nghĩa ĐMC


ĐMC là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của các dự án CQK phát triển trước khi phê duyệt nhằm bảo đảm phát triển bền vững (Luật BVMT 2005, Chương I, Điều 3, Khoản 19).


Mục đích của ĐMC nhằm lồng ghép các tính toán về môi trường vào các nội dung có liên quan của CQK và tạo cơ sở cho việc đưa ra những quyết định minh bạch và đồng bộ. Theo Luật BVMT 2005, báo cáo ĐMC sẽ được xem như là một trong những căn cứ để phê duyệt các CQK

2.2 Căn cứ pháp lý đối với ĐMC


Một số các văn bản pháp lý có nêu các điều khoản và quy định liên quan tới ĐMC tại Việt Nam bao gồm:


- Luật Bảo vệ Môi trường 2005;


- Luật Đa dạng sinh học 2008;


- Luật Thủy sản năm 2003;


- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 8 năm 2006 về những qui định và hướng dẫn chi tiết đối với việc thực hiện một số điều của Luật BVMT; 


- Nghị định 27/2005/NĐ-CP ngày 08/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thủy sản;


- Thông tư 05/2008/TT-BTNMT của Bộ TNMT ngày 08/12/2008 về hướng dẫn thực hiện ĐMC, ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường; 


- Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 8/9/2006 về việc ban hành quy chế về tổ chức và họat động của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC, Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM;


- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/11/ 2006 về những quy định về bảo vệ môi trường trong các khâu thành lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển. 


- Chỉ thị 36/2008/CT-BNN, ngày 20/2/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn kỹ thuật chung về Đánh giá môi trường chiến lược của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2009

- Một số quy định cụ thể khác của ngành thủy sản liên quan tới các yêu cầu về ĐMC.


-.................

3. Mục đích của bản Hướng dẫn 


Bản Hướng dẫn này nhằm cung cấp những nội dung hướng dẫn kỹ thuật để ĐMC cho các dự án CQK phát triển ngành thủy sản đồng thời hoàn thiện khung pháp lý để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Ngoài ra, những đề xuất, phương pháp và cách tiếp cận trình bày trong tài liệu này được xem xét để phù hợp với các vấn đề liên quan đến ĐMC trong khuôn khổ pháp lý của Việt Nam.


4. Đối tượng và phạm vi áp dụng bản Hướng dẫn

Bản Hướng dẫn này được xây dựng cho các nhóm đối tượng thuộc ngành thuỷ sản áp dụng  bao gồm:


· Các chủ dự án xây dựng CQK; 


· Các cơ quan, tổ chức tư vấn lập báo cáo ĐMC;


· Các Hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC;


· Các Hội đồng thẩm định các dự án CQK;


· Các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng chuyên ngành địa phương giám sát việc thực hiện CQK.

Bản Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các loại dự án CQK mới, dự án bổ sung hay dự án điều chỉnh thuộc ngành thủy sản trên quy mô cả nước, vùng và liên vùng.

Ngoài ra, bản Hướng dẫn này có thể áp dụng đối với các dự án CQK của từng địa phương trên cơ sở tự nguyện. 


Phần II

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐMC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CQK NGÀNH THỦY SẢN

1. Nguyên tắc tiến hành ĐMC

a) Nguyên tắc hệ thống


Hệ thống thủy sản là một tổng thể, duy trì sự tồn tại bằng sự tương tác giữa các tổ phần tạo nên nó. Ban hành một CQK phát triển ngành thủy sản tức là tác động vào hệ thống thủy sản đã định hình và đang hoạt động. Với sự can thiệp này, nhà quản lý muốn hệ thống vận hành theo chiều hướng kỳ vọng. Điều này kéo theo một chuỗi phản ứng của hệ thống mà nếu không dựa trên tư duy hệ thống thì khi tiến hành ĐMC dễ mắc sai lầm.

b) Nguyên tắc dự báo chiến lược


CQK ngành thủy sản là những định hướng phát triển ngành trong thời kỳ dài hạn trên phạm vi cả nước và trên các vùng, lãnh thổ. Bản chất CQK là những định hướng chiến lược. Vì thế ĐMC các CQK cũng mang tính chiến lược. Trong việc lập báo cáo ĐMC nguyên tắc này thể hiện ở các đặc tính sau:


- Các luận điểm của báo cáo ĐMC là những đánh giá có tính dự báo về những tác động môi trường tích lũy mà CQK mang lại. Đặc trưng của dự báo, dù là dự báo khoa học, cũng không bao giờ chính xác tuyệt đối, báo cáo ĐMC cần có những khoảng trống hợp lý và đủ mềm mại để có thể bổ sung và kiểm soát trong tương lai sau khi CQK được phê duyệt. ĐMC giúp việc nhận diện sớm các hậu quả môi trường có thể xảy ra để giúp người ra quyết định có sự chủ động cần thiết để ứng phó.


- Dự báo của ĐMC cũng phải dựa trên cơ sở hệ thống, có nghĩa là không thể chỉ phân tích các dữ liệu của riêng hệ thống nghiên cứu mà phải đặt hệ thống đó trong môi trường giao dịch của hệ. Ví dụ: ĐMC của các CQK cấp tỉnh phải đặt trong bối cảnh cấp vùng hay cả nước. Mặt khác, thủy sản là hệ thống mở, chúng luôn chia sẻ năng lượng, vật chất hay thông tin với các hệ khác (hệ đô thị, du lịch hoặc các hệ sinh thái nhân văn khác). Những phân tích toàn diện sẽ giúp cho những dự báo của ĐMC ít sai lệch hơn.


c) Nguyên tắc đi song song


ĐMC thường liên quan tới quá trình lặp đi lặp lại giữa việc thu thập thông tin, xác định giải pháp, xác định các tác động môi trường, xây dựng các biện pháp giảm nhẹ, và sửa đổi các đề xuất cho phù hợp với những ảnh hưởng về môi trường theo dự đoán. Việc áp dụng sớm và lặp đi lặp lại ĐMC sẽ củng cố và nâng cao chất lượng chung của việc xây dựng các CQK.

Quy trình ĐMC hiệu quả khi được triển khai sớm, lý tưởng nhất là cùng thời gian chuẩn bị CQK. Vì vậy, nguyên tắc này đòi hỏi các nhà hoạch định CQK phải đủ kỹ năng tiến hành ĐMC ngay trong tiến trình xây dựng CQK, hoặc nhóm chuyên gia CQK và nhóm ĐMC phải liên tục tham vấn ý kiến của nhau trong quá trình tác nghiệp. 

d) Nguyên tắc phản hồi


Khác với ĐTM, quy trình thực tế của ĐMC không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc rõ ràng, không có trình tự trước sau một cách đơn thuần. Khi thực hiện một bước nào đó nếu phát hiện có vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng, thì phải quay lại bước trước đó để xem xét, đánh giá lại rồi mới triển khai bước tiếp theo. Như vậy, ĐMC đòi hỏi liên tục phản hồi, liên tục tái xét. 


e) Nguyên tắc phù hợp văn hóa


Báo cáo ĐMC nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường khi CQK được đưa vào thực tiễn, vì cộng đồng là tác nhân thực hiện chính. Những điều khoản của ĐMC vì thế phải phù hợp với văn hóa của cộng đồng. Dù ĐMC không yêu cầu đề cập trực tiếp đến những vấn đề về đa dạng văn hóa, không đòi hỏi nghiên cứu về văn hóa nhưng không thể vì thế mà đi ngược lại truyền thống văn hóa của các cộng đồng chịu tác động của chính báo cáo ĐMC.


Ngư dân và doanh nghiệp ngành thủy sản- chủ thể của hệ thống thủy sản- là cộng đồng có nền văn hóa truyền thống và đa dạng, không chỉ đa dạng về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, mà cả về vùng cư trú. Đặc trưng này đòi hỏi các chuyên gia ĐMC phải có sự hiểu biết về văn hóa bản địa trước khi có các quyết sách về ĐMC.


2. Quy trình thực hiện ĐMC


Quá trình lập báo cáo ĐMC gồm 8 bước có nội dung liên kết chặt chẽ theo trình tự. Tuy nhiên sau khi thẩm định, nhóm chuyên gia ĐMC cần hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng Thẩm định trước khi giao nộp chính thức. 


Bước 1. Xác định phạm vi của ĐMC 

Mục đích


Bước này nhằm xác định rõ mục tiêu, quy mô, lĩnh vực cần nghiên cứu trong ĐMC trên cơ sở phân tích các vấn đề trọng tâm của CQK.

Cách tiếp cận

Phạm vi của ĐMC gồm các vấn đề mục tiêu, quy mô (không gian, thời gian), lĩnh vực ĐMC có thể xác định trên cơ sở bám sát mục tiêu, quy mô và lĩnh vực của CQK. 

Khi xác định ranh giới không gian của ĐMC, cần lưu ý các tác động môi trường của CQK có thể lan rộng ra bên ngoài ranh giới địa lý của CQK. 

Đối với xác định ranh giới thời gian của ĐMC, cần xem xét các vấn đề môi trường đã từng xảy ra trong quá khứ cũng như dự báo những vấn đề môi trường có thể xảy ra trong tương lai, miễn là chúng liên quan đến CQK đang xem xét. Vì vậy nếu chỉ xem xét trong khoảng thời gian của CQK là không đủ. Để xác định được khoảng ranh giới thời gian cần xem xét, phải đặt CQK vào bối cảnh chung của chiến lược phát triển kinh tế- xã hội chung và dài hạn hơn của Quốc gia, địa phương.

Bước 2. Xác định các vấn đề môi trường và các mục tiêu môi trường chính của báo cáo ĐMC


Mục đích


Bước này nhằm không bỏ sót các vấn đề môi trường và mục tiêu môi trường chính của ĐMC giúp cho người ra quyết định có một bức tranh toàn diện về môi trường liên quan đến CQK đang được xây dựng.


Cách tiếp cận

Khi triển khai bước này cần bắt đầu với việc xác định danh mục tổng hợp các vấn đề môi trường và mục tiêu môi trường chính có liên quan tới dự án CQK, trong đó những vấn đề môi trường chính được viết một cách ngắn gọn, rõ ràng và phải được liệt kê cho các lĩnh vực thủy sản cụ thể tùy thuộc vào từng loại CQK. 

Danh mục này không nên được sử dụng một cách cứng nhắc – có thể được điều chỉnh (bỏ qua hoặc thêm vào các vấn đề) khi các thông tin cơ sở được thu thập và khi họat động đánh giá môi trường được tiến hành. 

Để xác định các vấn đề môi trường chính cần dựa trên nguyên tắc       “Sự bỏ qua tối ưu” và “Tránh tỉ mỉ một cách không cần thiết”. Vì vậy, không được liệt kê quá chi tiết cũng như liệt kê nhiều vấn đề môi trường vụn vặt gây rối. Không nhất thiết “những vấn đề môi trường chính” đều do các nội dung chính của CQK tạo nên. Cần hiểu vấn đề môi trường chính là vấn đề có thể gây tác động nghiêm trọng lên một cộng đồng lớn, hoặc nhạy cảm với những phương án thay đổi của CQK, hoặc là vấn đề bị luật BVMT nghiêm cấm, hoặc vi phạm đến những đặc trưng văn hóa của cộng đồng. 

Khi các vấn đề môi trường chính được xác định, các chuyên gia ĐMC cần xác định xem có các mục tiêu môi trường liên quan nào đã được xây dựng về vấn đề này. Việc xác định các mục tiêu môi trường có thể xuất phát từ luật pháp về bảo vệ môi trường, các quy định hoặc tiêu chuẩn môi trường; các CQK hành động về môi trường hoặc phát triển bền vững...

Nhiệm vụ tiếp theo của bước này là viết Điều khoản Tham chiếu (TOR) của  ĐMC, bao gồm: thành lập nhóm chuyên gia ĐMC gồm những chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn môi trường nào, nhiệm vụ của từng vị trí chuyên gia; các điều kiện thực thi ĐMC như yêu cầu, mục tiêu, phạm vi ĐMC, đánh giá sơ bộ các vấn đề cần được xem xét chi tiết trong ĐMC, chi phí ĐMC kể cả chi phí thực hiện và dự phòng, kế hoạch thực hiện ĐMC, kế hoạch cùng làm việc với nhóm CQK, kế hoạch tham vấn các bên liên quan... Nhóm chuyên gia ĐMC có trách nhiệm hoàn thiện Điều khoản Tham chiếu của báo cáo ĐMC trước khi ký hợp đồng.

Chú ý rằng người soạn thảo Điều khoản tham chiếu không nhất thiết sẽ là người thực hiện ĐMC mà có thể là chuyên gia của nhóm CQK hay của cơ quan chịu trách nhiệm về CQK trong trường hợp cơ quan này thuê tư vấn lập báo cáo CQK. Sau khi thành lập, nhóm chuyên gia ĐMC cần rà soát lại các bước 1 và 2 trên đây được sơ bộ thực hiện bởi cơ quan có trách nhiệm lập CQK để chính xác hóa mục tiêu, không gian, thời gian, lĩnh vực, quy mô của CQK, cũng như các vấn đề môi trường và các mục tiêu môi trường chính của báo cáo ĐMC. Sau khi rà soát, nhóm ĐMC cần trao đổi lại với nhóm CQK để có thể xác định những vấn đề trọng tâm cần được đánh giá trong các bước tiếp theo của ĐMC.

Bước 3. Xác định các bên liên quan chính và chuẩn bị kế hoạch tham vấn các bên liên quan trong quá trình ĐMC


Mục đích


Bước này nhằm xác định các bên liên quan chính đến quá trình ĐMC và để lựa chọn các cách tiếp cận có hiệu quả, tạo cơ hội cho họ đóng góp các ý kiến, nhận xét và gợi ý trong quá trình tiến hành ĐMC.

Cách tiếp cận


Mỗi CQK có thể thu hút sự quan tâm của các bên liên quan khác nhau. Các bên liên quan này có thể được xác định từ giai đoạn đầu của quá trình ĐMC để có thể có sự tham vấn phù hợp. Tham vấn các bên liên quan của ĐMC tập trung vào các ý tưởng, định hướng các vấn đề môi trường dài hạn. 

Có 5 nhóm liên quan chính, đó là:


- Các Bộ (Sở), Ngành liên quan; 


- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội (Mặt trận tổ quốc, Hội Nông Dân, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Tổng Liên đoàn Lao động), Các tổ chức xã hội nghề nghiệp (Liên hiệp các Hội KHKT, Hội Bảo vệ thiên nhiên & môi trường…);

- Các Tổ chức Phi Chính phủ (NGOs) trong nước hay quốc tế;

- Các Tổ chức Doanh nghiệp; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP); Hội nghề cá;

- Các nhà khoa học….


Trong trường hợp cần thiết có thể mời chuyên gia tư vấn theo danh nghĩa cá nhân vì trong lĩnh vực khoa học, ý kiến của đám đông chưa hẳn lúc nào cũng sắc sảo.


Cần lập kế hoạch mời những bên liên quan nào, vào thời điểm nào, sử dụng phương pháp tham vấn nào là phù hợp, tham vấn về vấn đề gì. Không mời tất cả các bên liên quan vào một thời điểm để tham vấn cả gói vấn đề. 

Sự tham vấn trong quá trình ĐMC có thể được thực hiện một cách lý tưởng nhất cùng sự tham vấn trong khi chuẩn bị CQK. Các kênh truyền thông, hội thảo, gửi tài liệu và xin ý kiến vào phiếu, phỏng vấn chính thức là những biện pháp hiệu quả để tiến hành tham vấn đối với ĐMC. Tuy nhiên, những công cụ và biện pháp tham vấn còn phụ thuộc vào bản chất của CQK, ngoài ra còn phụ thuộc vào thời gian và nguồn lực sẵn có.


Bước 4. Kiểm kê, mô tả các vấn đề và xu hướng môi trường trong trường hợp CQK không được thực hiện “Phương án 0”

Mục tiêu


Bước này nhằm mô tả “Phương án 0”- phân tích thực trạng cũng như xu thế biến đổi môi trường trong trường hợp các CQK trong ngành thủy sản không được triển khai. Việc phân tích này sẽ giúp xác định được các vấn đề môi trường  và giải pháp để giải quyết chúng, đồng thời cung cấp cơ sở dự đoán ảnh hưởng về môi trường.

Cách tiếp cận


Thực chất, đây là một kiểu báo cáo hiện trạng môi trường thu gọn có kèm theo phần dự báo xu thế môi trường tương lai của phương án 0, tập trung vào những vấn đề hiện trạng môi trường chính và có liên quan đến CQK. Bước này tạo cơ sở để so sánh với các biến đổi môi trường khi CQK được thực hiện, để xem CQK đóng góp tốt hơn hay làm môi trường xấu đi. Nhóm ĐMC có thể sử dụng báo cáo hiện trạng môi trường có sẵn để tổng hợp, khi cần có thể bổ sung nếu báo cáo hiện trạng môi trường thiếu những vấn đề cần thiết.


Do các CQK trong lĩnh vực thủy sản được thực hiện trong một khoảng thời gian tương đối dài với nhiều hoạt động phát triển khác diễn ra, nên việc xác định và nắm bắt các yếu tố có thể tác động đến xu hướng của các vấn đề môi trường hết sức quan trọng. Các xu hướng này có thể bị ảnh hưởng do: các quy hoạch phát triển khác, các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa được thực hiện; các CQK khác; động lực thị trường, các vấn đề biến đổi khí hậu… 


Bước 5. Xem xét sự tương thích về mục tiêu và quan điểm của dự án với mục tiêu và quan điểm môi trường 


Mục đích


Bước này nhằm xem xét sự tương thích về mục tiêu và quan điểm phát triển được đề xuất trong CQK với mục tiêu và quan điểm môi trường đã có ở Trung ương và địa phương trước khi xây dựng CQK. 

Cách tiếp cận


Các vấn đề môi trường chỉ nảy sinh do phát triển và vì phát triển. Bước này sẽ xem xét những mục tiêu và quan điểm đặt ra của CQK là tương thích hay đi ngược lại những quy định về môi trường trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; CQK về bảo vệ môi trường; CQK về khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các văn bản chính thống có liên quan khác.. Trong trường hợp không tương thích, cần thay đổi lại mục tiêu, quan điểm phát triển của CQK. 


Khi phát hiện có quy định của địa phương ban hành trái pháp luật (trường hợp này cũng không ít), chuyên gia ĐMC phải bình luận để có quyền không sử dụng.

Bước 6. Dự báo và đánh giá các xu hướng môi trường trong tương lai khi CQK được thực hiện 


Mục đích


Trên cơ sở đánh giá các tác động tích cực, tiêu cực của các định hướng cụ thể trong CQK đến các xu hướng biến đổi môi trường liên quan. Trên cơ sở đó để cân nhắc các phương án thay thế và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu để có thể cải thiện ở mức tối đa các tác động tiêu cực khi thực hiện CQK đối với môi trường.

Cách tiếp cận


Bước này cần làm rõ:  

- Xác định những xu hướng biến đổi môi trường có thể xảy ra khi thực hiện một số nội dung của CQK;

- So sánh các tác động môi trường giữa các phương án khác nhau và so sánh với trường hợp không thực hiện CQK (phương án 0) cũng như so sánh với các mục tiêu môi trường đã xác định; 


- Mô tả những thay đổi về quy mô, phạm vi không gian, thời gian, tạm thời hay lâu dài, tích cực hay tiêu cực, khả năng có thể xảy ra nhiều hay ít (xác suất xảy ra), tần suất xảy ra, có hay không có tác động thứ cấp, tác động tích lũy.

Bước này trước hết cần phải xác định các dự án thành phần của CQK có thể có tác động đáng kể đến môi trường. Đánh giá này có thể tập trung vào toàn bộ CQK hoặc các dự án riêng lẻ có thể có ảnh hưởng nhất định đối với xu hướng môi trường có liên quan.

Các dự báo cần minh bạch, dựa theo nguồn số liệu nào, phương pháp dự báo nào, nếu có thể lượng hóa được thì nên làm; báo cáo cũng cần chỉ rõ độ chắc chắn của các dự báo đạt được đến đâu, tránh khẳng định chắc chắn như nhau đối với các dự báo. 


Bước 7. Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm nhẹ; đề xuất kế hoạch giám sát môi trường


Mục đích


Bước này nhằm cung cấp thông tin toàn diện về các vấn đề còn tồn tại để đưa ra các biện pháp nhằm phòng tránh, giảm nhẹ hay loại bỏ các tác động tiêu cực và củng cố các tác động tích cực đối với môi trường.

Cách tiếp cận


Bước này đòi hỏi phải:


- Đề xuất các biện pháp về quản lý, tổ chức để giải quyết các vấn đề về môi trường trong quá trình thực hiện toàn bộ hoặc từng hợp phần của dự án còn chưa được nêu hoặc nêu chưa đầy đủ trong dự thảo CQK; Các đề xuất các biện pháp về quản lý hay kỹ thuật cần áp dụng để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra trong thời gian thực hiện CQK; đề xuất các nghiên cứu bổ sung như thu thập bổ sung các số liệu cần nhưng còn thiếu, thiết lập mô hình quản lý mới…


- Kiến nghị kế hoạch giám sát môi trường bao gồm giám sát các vấn đề môi trường chính, mạng lưới, tần suất và chỉ số quan trắc liên quan, phương pháp quan trắc, kế hoạch tăng cường thể chế và năng lực quản lý và quan trắc môi trường, khái toán kinh phí thực hiện quan trắc.

Bước 8. Hoàn thiện báo cáo ĐMC và đệ trình cấp có chức năng thẩm định

Mục đích


Bước này nhằm soạn thảo Báo cáo ĐMC và quy định trách nhiệm của chủ dự án CQK trong việc chuẩn bị và gửi hồ sơ đến cơ quan có chức năng thẩm định CQK. Việc báo cáo ĐMC được Hội đồng thẩm định thông qua là cơ sở cho việc phê duyệt CQK. 

Cách tiếp cận


Như đã đề cập, ĐMC phải được thực hiện trong quá trình soạn thảo CQK và phải hoàn tất trước khi phê duyệt CQK. Để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, kết quả của ĐMC cần phải được soạn thảo trong một báo cáo ĐMC tổng hợp và là một phần không thể tách rời của CQK đề xuất.

Cấu trúc của báo cáo ĐMC  gồm các nội dung sau:

- Mở đầu;

- Mô tả tóm tắt dự án và các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án; 

- Mô tả diễn biến các vấn đề môi trường liên quan đến dự án;

- Dự báo tác động đối với môi trường khi thực hiện dự án;


- Tham vấn các bên liên quan trong quá trình ĐMC;

- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện và chương trình giám sát môi trường;

- Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá;

-  Kết luận và kiến nghị. 

Sau khi nhóm chuyên gia ĐMC hoàn thiện báo cáo ĐMC, chủ dự án CQK phải có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đến cơ quan có chức năng thẩm định. Số lượng và mẫu hồ sơ đề nghị thẩm định bao gồm:

- 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC (xem mẫu quy định tại Phụ lục 1).


- 09 bản báo cáo ĐMC của Dự án được đóng thành quyển (xem mẫu quy định tại Phụ lục 2), có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa;


- 09 bản dự thảo văn bản CQK trong lĩnh vực thủy sản, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.


Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng thẩm định cần nhiều hơn 09 người, hoặc do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án có thể cung cấp thêm số lượng báo cáo ĐMC và dự thảo văn bản CQK theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định.


Trong trường hợp báo cáo ĐMC được Hội đồng thẩm định thông qua nhưng cần phải được chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án có trách nhiệm hoàn chỉnh báo cáo ĐMC theo yêu cầu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định. Trong trường hợp báo cáo ĐMC không được Hội đồng thẩm định thông qua, phải chỉnh sửa báo cáo ĐMC và gửi lại cơ quan có thẩm quyền theo quy định;


Việc điều chỉnh dự thảo văn bản CQK phải trên cơ sở xem xét, tiếp thu các kiến nghị của cơ quan tổ chức thẩm định và phù hợp với những yêu cầu về bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo ĐMC đã được chỉnh sửa, bổ sung. Số lượng hồ sơ sau khi chủ dự án đã chỉnh sửa và có trách nhiệm gửi lại cơ quan tổ chức thẩm định gồm: 

+ 01 bản dự thảo văn bản CQK đã được điều chỉnh;


+ 02 bản kèm theo 01 bản được ghi trên đĩa CD báo cáo ĐMC đã được hoàn chỉnh;


+ Văn bản giải trình những vấn đề đã được chỉnh sửa, bổ sung.

3. Lồng ghép quá trình xây dựng CQK phát triển ngành thủy sản và quá trình lập ĐMC 

Căn cứ theo Điều 15 của Luật Bảo vệ Môi trường 2005 và Điều 6 của Nghị định 140/2006/NĐ-CP ban hành ngày 22/11/2006, cơ quan tổ chức lập CQK phải thực hiện công tác ĐMC đồng thời song song với quá trình lập CQK và phải có trách nhiệm lập báo cáo ĐMC. Có nghĩa là các nhiệm vụ chính trong công tác ĐMC phải lồng ghép với nhiệm vụ chính trong CQK. 


Như vậy, ĐMC nhằm mục tiêu hỗ trợ cho CQK hoàn thiện, vì thế nó phải được lập song song với CQK. Việc lập báo cáo ĐMC sau CQK sẽ làm giảm ý nghĩa và sẽ rất tốn kém nếu CQK bị phản bác bằng kết quả ĐMC. Nếu CQK đã được phê duyệt thì việc lập ĐMC sẽ không còn có ý nghĩa.

Bảng 1 dưới đây mô tả những mối quan hệ giữa các giai đoạn chính của việc soạn thảo các CQK và ĐMC.

Bảng 1. Lồng ghép quá trình xây dựng CQK phát triển ngành thủy sản và quá trình lập ĐMC

		Các bước xây dựng CQK 

		

		Các bước lập ĐMC 

		

		Nhiệm vụ hỗ trợ cho việc lập báo cáo ĐMC



		

		

		

		

		



		1. Quyết định trọng tâm của CQK


Phân tích và dự báo các yếu tố và điều kiện phát triển; dự báo tác động của chúng đến CQK ngành thủy sản

		

		Bước 1. Xác định phạm vi của ĐMC. 


Bước 2. Xác định các vấn đề môi trường và các mục tiêu môi trường chính của báo cáo ĐMC


Bước 3. Xác định các bên liên quan chính và chuẩn bị kế hoạch tham vấn các bên liên quan trong quá trình ĐMC

		

		- Lựa chọn chuyên gia  ĐMC để khởi thảo Điều khoản Tham chiếu (TOR) của ĐMC


- Thành lập nhóm chuyên gia ĐMC, hoàn thiện Điều khoản Tham chiếu;


- Trao đổi giữa nhóm ĐMC và CQK về  nội dung môi trường của bước 1 và 2;


- Lập  danh sách các bên liên quan và kế hoạch tham vấn



		

		

		

		

		



		2. Phân tích bối cảnh phát triển


Đánh giá và dự báo các yếu tố và nguồn lực phát triển khác tác động đến CQK của ngành trong tương lai

		

		Bước 4. Xem xét sự tương thích về mục tiêu và quan điểm của dự án với mục tiêu và quan điểm môi trường


Bước 5. Kiểm kê, mô tả các vấn đề và xu hướng môi trường trong trường hợp CQK không được thực hiện (Phương án 0)




		

		- Trao đổi giữa 2 nhóm chuyên gia CQK và ĐMC: tái xét phạm vi, mục tiêu, quy mô của CQK và ĐMC;  nếu thấy có vấn đề chưa thỏa đáng trong đánh giá sự tương thích về môi trường


- Trao đổi giữa 2 nhóm chuyên gia ĐMC và CQK để thống nhất đánh giá môi trường khi không thực hiện CQK (phương án 0)



		

		

		

		

		



		3. Đề xuất các mục tiêu, ưu tiên và hành động phát triển

Xây dựng và lựa chọn phương án CQK ngành; đề xuất các mục tiêu phát triển ngành 

		

		Bước 6. Dự báo và đánh giá các xu hướng môi trường trong tương lai khi CQK được thực hiện

		

		- Tham vấn các bên liên quan về ảnh hưởng môi trường của CQK


- Trao đổi giữa 2 nhóm chuyên gia ĐMC và CQK về những dự báo môi trường liên quan đến CQK






		

		

		

		

		



		4. Đề xuất các bước thực hiện CQK

Đề xuất các phương án thực hiện, các  dự án và chương trình trọng điểm trong giai đoạn 5 năm và trong toàn bộ thời kỳ CQK

		

		Bước 7. Đề xuất các biện pháp tăng cường, giảm nhẹ; đề xuất kế hoạch giám sát môi trường




		

		- Tham vấn các bên liên quan về các biện pháp bảo vệ và giám sát môi trường sau ĐMC


- Trao đổi giữa 2 nhóm chuyên gia ĐMC và CQK về biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường và giám sát môi trường  trong quá trình thực hiện CQK, sau khi CQK đi vào hoạt động



		

		

		

		

		



		5. Hoàn thiện CQK

 Thể hiện các phương án CQK bằng báo cáo, các phụ lục, các bản đồ.

		

		Bước 8. Hoàn thiện báo cáo ĐMC và  đệ trình cấp có chức năng thẩm định

		

		-  Thống nhất lần cuối giữa 2 nhóm chuyên  gia ĐMC và CQK về báo cáo ĐMC và CQK



		

		

		



		6. Phê duyệt CQK ngành

		

		Thẩm định báo cáo ĐMC (1)





Ghi chú (1): Khâu thẩm định báo cáo ĐMC do Hội đồng thẩm định thực hiện không nên được xếp là một bước trong quy trình lập báo cáo ĐMC, tuy nhiên cũng có tác giả coi đây là bước tiếp theo (bước 9) của quy trình lập báo cáo ĐMC vì ở công đoạn này, tuy không được tham gia Hội đồng nhưng nhóm chuyên gia lập báo cáo ĐMC vẫn có trách nhiệm sửa chữa hoàn thiện báo cáo sau khi được Hội đồng thẩm định góp ý. Việc thẩm định báo cáo ĐMC được quy định tại Điều 17, Luật BVMT 2005; khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định 80/2006/NĐ-CP và cụ thể hóa tại Phụ lục 1 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT (Bộ TN& MT chịu trách nhiệm tổ chức ban thẩm định ĐMC của các chiến lược được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; và Bộ NN-PTNT sẽ thành lập ban thẩm định ĐMC cho các CQK do Bộ phê duyệt)

4. Các phương pháp để thực hiện ĐMC 

4.1. Các phương pháp thu thập và xử lí thông tin 

Thu thập được đủ thông tin và xử lý thông tin một cách khoa học là cốt lõi của việc lập báo cáo ĐMC. Thông tin cho ĐMC tập trung ở 2 nguồn chính sau đây:


- Nguồn thứ cấp: trong các báo cáo đã công bố hay lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức; các công trình nghiên cứu đã xuất bản, các bài báo khoa học hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học;


- Nguồn sơ cấp: trong cộng đồng và các yếu tố có thể quan sát  được tại thực địa


Tài liệu thứ cấp tập trung vào các nguồn tài liệu khá phong phú và có giá trị. Tuy nhiên các số liệu đã được tác giả xử lý nên có thể không còn khách quan. Ở nước ta, số liệu thống kê, nghiên cứu vừa thiếu, vừa yếu nên rất nhiều thông tin cần cho ĐMC phải được bổ sung bằng nguồn sơ cấp do chính nhóm chuyên gia ĐMC cập nhật. Yêu cầu này sẽ làm tăng kinh phí và thời gian cho ĐMC và cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng riêng đối với chuyên gia ĐMC, cần được đề xuất ngay từ khâu dự toán kinh phí ĐMC. Một số  phương pháp thu thập và xử lý thông tin có thể áp dụng trong việc thực hiện ĐMC ngành thủy sản được trình bày trong bảng 2 dưới đây.

Bảng 2. Tổng hợp các phương pháp thu thập và xử lý thông tin cho ĐMC


(Ghi chú: Các phương pháp trong bảng dưới đây không theo trật tự ưu tiên, tùy đặc điểm của CQK và ĐMC mà lựa chọn phương pháp thích hợp)

		Nội dung cụ thể

		Phương pháp



		1.

		Danh mục kiểm tra



		Mô tả

		 Một danh mục kiểm tra bao gồm những vấn đề có thể được xem xét khi đánh giá một loại hình CQK cụ thể. Danh mục kiểm tra có thể  gồm:


· Các vấn đề môi trường cốt lõi liên quan đến CQK cụ thể;


· Các mục tiêu môi trường liên quan đến các hoạt động phát triển khác nhau;


· Các chỉ số môi trường khi đánh giá một CQK cụ thể.



		Áp dụng trong quá trình ĐMC

		· Để phân tích bối cảnh và hiện trạng cơ sở.


· Để xác định các vấn đề và các tác động.



		Ưu điểm

		· Có hệ thống, tránh bỏ sót vấn đề.


· Là cách đơn giản để xác định xem liệu các vấn đề đặt ra có liên quan đến đề xuất hay không và tránh bỏ xót các vấn đề có khả năng phải xem xét.



		Nhược điểm

		· Dễ bỏ qua những tác động quan trọng mà không được liệt kê trong danh mục.


· Có thể làm lu mờ sự phán xét với những thông tin không thích hợp.


· Các vấn đề thường bị đánh giá độc lập, khó xác định mối tương tác nhân quả giữa chúng.



		2.

		Ma trận 



		Mô tả

		· Là việc xây dựng một bảng tương tác giữa CQK và tác động môi trường liên quan. Một ma trận đơn giản có thể giúp cho việc xác định các tác động khác nhau của một hoạt động phát triển đơn lẻ. Ma trận phưc tạp hơn có thể chỉ ra các tác động tích lũy của một loạt các dự án đến các vấn đề và mục tiêu môi trường khác nhau.


· Ma trận cơ bản có thể đánh dấu các tác động hoặc các mối tương hợp/mâu thuẫn bằng các biểu tượng đơn giản. Ma trận chi tiết hơn sử dụng các điểm số, màu khác nhau… 



		Áp dụng trong quá trình ĐMC

		Phương pháp này thường được liên kết với các phương pháp phán xét chuyên gia và được áp dụng trong quá trình ĐMC:


· Xác định các tác động;


· Trình bày các tác động;


· So sánh các phương án.



		Ưu điểm

		· Hiển thị các tác động môi trường và có thể lượng hóa cấp độ các tác động ở một mức độ nào đấy;


· Có thể dễ dàng trình bày kết quả các đánh giá định lượng và định tính.



		Nhược điểm

		· Nói chung không thể hiện được các khía cạnh về không gian;

· Ma trận thường gây rối và không phản ánh tương tác nguyên nhân-hậu quả.



		3.

		Phân tích không gian: Chập  bản đồ và GIS



		Mô tả

		 Việc phân tích không gian được thực hiện thông qua việc chuẩn bị các bản đồ với những lớp thông tin khác nhau có liên quan đến ĐMC. Khi các bản đồ được chập lên nhau thì có thể:


· Cho một bức tranh tổng hợp của môi trường tiếp nhận (ví dụ, các vùng hoặc các nguồn tài nguyên nhạy cảm, áp lực hiện tại v.v...) và các cơ hội và hạn chế về phát triển;


· Thể hiện các tác động của các hoạt động phát triển có trước đó và chỉ ra các mối liên kết giữa các vấn đề khác nhau như sự liên kết giữa ô nhiễm nước và sự bố trí các vùng nuôi trồng thuỷ sản...;


· Xác định các tác động tiềm tàng của các hoạt động trong tương lai;


· Phác họa các tác động tích lũy của các hoạt động khác nhau đến một vấn đề;



		Áp dụng trong quá trình ĐMC

		· Để phân tích bối cảnh và hiện trạng cơ sở.


· Để xác định các vấn đề và các tác động, kể cả tác động tích lũy và tác động tương hỗ.


· Để xây dựng và so sánh các phương án.



		Ưu điểm

		· Hiển thị các vấn đề môi trường, có thể tính toán định lượng nhiều thông số, có chiều thời gian. 

·  Việc phân tích không gian có thể giúp cho việc xem xét các khía cạnh về địa hình và các vấn đề về lãnh thổ địa phương.



		Nhược điểm

		· Nếu các bản đồ liên quan không có sẵn thì việc phương pháp phân tích không gian này có thể sẽ đòi hỏi nhiều tiền của và thời gian.


·  Đòi hỏi kỹ năng GIS của chuyên gia và chất lượng thông tin đầu ra phụ thuộc vào chất lượng thông tin đầu vào.



		4.

		Sơ đồ WEB 



		Mô tả

		· Sơ đồ gồm một ô trung tâm ghi danh sách các vấn đề môi trường và các ô nguyên nhân của vấn đề môi trường được phân tích; các mũi tên 1 chiều nối từ ô nguyên nhân đến ô vấn đề chỉ rõ ô nào là nguyên nhân cấp 1, cấp 2... đến cấp n tạo ra vấn đề đó.



		Áp dụng trong quá trình ĐMC

		Phương pháp này thường được liên kết với các phương pháp mô hình hoá và được áp dụng trong quá trình ĐMC:


· Để xác định các vấn đề và các tác động.


· Để đánh giá các tác động.


· Để xây dựng và so sánh các phương án.



		Ưu điểm

		· Giúp được cho việc xác định các tác động gián tiếp và tác động xảy ra muộn hơn.


· Giúp cho việc xác định chuỗi nguyên nhân – kết quả của các vấn đề môi trường liên quan đến CQK.



		Nhược điểm

		· Thiếu các thông tin về không gian và thời gian; mỗi sơ đồ WEB không nên quá 20 ô để đạt được sự sáng sủa cần thiết.


· Vì sử dụng cách tiếp cận suy luận để đánh giá tác động nên nó đòi hỏi phải có sự nỗ lực đáng kể để hoàn thành.


· Có thể trở thành quá phức tạp.



		5.

		Phân tích xu hướng, ngoại suy 



		Mô tả

		·  Phân tích xu hướng là một trong những khía cạnh quan trọng bậc nhất của bất kỳ việc đánh giá chiến lược nào. Trong bối cảnh của ĐMC, phân tích xu hướng được xác định là việc diễn giải các thay đổi về các vấn đề môi trường qua thời gian, kể cả khi thực hiện và không thực hiện CQK     


·  Phân tích xu hướng có sử dụng các tập hợp dữ liệu và giúp để vạch ra các xu hướng. Các xu hướng có thể diến biến theo tuyến, theo luật số mũ hoặc tuần hoàn và, nếu có thể, phải được phân tích theo một quy mô chính xác về thời gian. Việc trình bày các xu hướng có thể khá đơn giản như đồ thị tuyến tính; hoặc khá phức tạp như đồ thị theo không gian 3 chiều. Một số chương trình trợ giúp cho việc phân tích xu hướng (các chương trình phần mềm RATS, GAUSS...).


· Phân tích xu hướng có thể hỗ trợ để dự báo các tác động tương lai vì một số xu hướng có thể được ngoại suy dựa trên giả thiết xu hướng này tiếp diễn trong khi động lực không thay đổi.



		Áp dụng trong quá trình ĐMC

		· Để phân tích bối cảnh và thông tin cơ sở.


· Để đánh giá các tác động.



		Ưu điểm

		· Hỗ trợ hiệu quả trong việc định lượng các tác động tổng hợp trong trường hợp dữ liệu môi trường có sẵn trong một khoảng thời gian dài và giúp nhận dạng các vấn đề môi trường cốt lõi.

·  Có thể trợ giúp được nhiều cho việc định lượng hóa các tác động tích lũy trong những trường hợp dữ liệu môi trường có sẵn cho một khoảng thời gian dài. 



		Nhược điểm

		· Có trường hợp không thể thu thập được các dữ liệu đầy đủ hoặc phù hợp về các vấn đề môi trường và việc ngoại suy vẫn còn mang nặng tính chủ quan.


· Trong những trường hợp thiếu dữ liệu, điều sẽ trở nên quan trọng là phải sử dụng các phương pháp thống kê phù hợp để đảm bảo cho việc diễn giải các xu hướng được chính xác. Việc phân tích như vậy là khá phức tạp. 



		6.

		Phán xét chuyên gia 



		Mô tả

		· Phương pháp chuyên gia là sự đánh giá tổng hợp của chuyên gia thể hiện những ý kiến và cách nhìn nhận nhiều chiều của các chuyên gia về những lĩnh vực cụ thể có liên quan.


·  Lấy ý kiến chuyên gia thông qua hội thảo, hội nghị hoặc phiếu trưng cầu ý kiến, kết hợp quy trình Delphi 3 vòng: vòng 1 rộng- lấy ý kiến đông chuyên gia để xác định các vấn đề môi trường của ĐMC; vòng 2- hẹp hơn, lấy ý kiến một nhóm chuyên gia để phân tích các vấn đề môi trường chính của ĐMC; vòng 3- rất hẹp, lấy ý kiến một nhóm nhỏ chuyên gia trình độ cao nhằm giải quyết một số vấn đề môi trường phức tạp của ĐMC.


· Phán xét chuyên gia là một phần của bất cứ quá trình ĐMC nào. Đây là một việc không thể thiếu được bởi vì ĐMC là một quá trình phân tích để kiểm tra về các xu hướng và các rủi ro có liên quan thông qua:


+ Xác định các vấn đề môi trường cốt lõi có liên quan đến CQK;


+ Xác định quy mô không gian và thời gian của các vấn đề liên quan;

+ Lựa chọn các chỉ số thích ứng nhằm làm cho việc đánh giá được đơn giản hóa và dễ quản lý.


·  Vì vậy, tất cả các cách tiếp cận và công cụ phân tích trong ĐMC đều cần đến sự trợ giúp từ  ý kiến phán xét của các chuyên gia. Các phương pháp ĐMC sau rất cần đến sự trợ giúp từ ý kiến phán xét của chuyên gia:


+ Ma trận: dựa vào ý kiến phán xét của chuyên gia để xác định các tác động, sự tương đồng/xung đột cơ bản cần đưa vào ma trận;

+ Mô hình hóa: dựa vào ý kiến phán xét của chuyên gia để xác định những vấn đề và những chỉ số cụ thể cần đưa vào mô hình; xác định những giả định và danh giới của mô hình; lựa chọn loại mô hình thích hợp...

+ Phân tích đa tiêu chí: dựa vào ý kiến phán xét của chuyên gia để xác định các tiêu chí đánh giá, mức quan trọng tương đối và điểm số của các tiêu chí đánh giá theo từng phương án lựa chọn.


·  Phán xét chuyên gia cho kết quả tốt nhất trong trường hợp xin ý kiến từ một nhóm các chuyên gia đại diện cho cùng một lĩnh vực và có sự thảo luận lặp đi lặp lại. 



		Áp dụng trong quá trình ĐMC

		Phương pháp này thường được liên kết với các phương pháp khác: Ma trận; Kỹ thuật Delphi; Mô hình hóa; Phân tích đa tiêu chí     


Phán xét chuyên gia có thể được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình ĐMC. Thông thường nó được sử dụng khi:


· Những vấn đề cốt lõi đã được xác định;


· Kết quả theo từng giai đoạn hoặc kết quả cuối cùng đã có sẵn sàng  để kiểm tra các kết quả đạt được;


· Có khó khăn trong việc sử dụng các phương pháp định tính hoặc có những vấn đề mà không có có giải pháp giải quyết - để có được các ý kiến về những vấn đề cụ thể hoặc để xác định các giải pháp giải quyết vấn đề.



		Ưu điểm

		· Cung cấp tư vấn một cách nhanh chóng và có hiệu quả;


· Có thể áp dụng trong tình trạng thiếu những dữ liệu thiết yếu.

· Có thể giải quyết những vấn đề kỹ thuật hoặc phức tạp và cho phép các chuyên gia ở các vùng miền khác nhau tham gia vào quá trình đóng góp ý kiến, đặc biệt sử dụng được kiến thức và kinh nghiệm của nhiều chuyên gia khác nhau.



		Nhược điểm

		· Chất lượng của kết quả phụ thuộc vào kiến thức và năng lực của chuyên gia;


· Nhóm ĐMC thường có khuynh hướng bỏ qua các ý kiến không đồng thuận do khó xử lý; khó tìm chuyên gia có trình độ phù hợp.



		7.

		Phân tích SWOT (phân tích các điểm mạnh và điểm yếu, các cơ hội và nguy cơ)



		Mô tả

		Phân tích SWOT được sử dụng như một phần của việc dự báo tình trạng hiện tại. Nó làm sáng tỏ các vấn đề bên trong (điểm mạnh và điểm yếu) và các vấn đề bên ngoài (cơ hội và nguy cơ) cần phải được xem xét trong quá trình xây dựng CQK.


 SWOT có những bước đơn giản theo trình tự sau đây:


·  Lập danh mục các nhân tố bên trong: Liệt kê tất các điểm mạnh hiện có, sau đó, liệt kê tất cả các điểm yếu hiện có. 


·  Lập danh mục các nhân tố bên ngoài: Liệt kê tất cả các cơ hội có thể có trong tương lai, sau đó, liệt kê tất cả các nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai. 


· Rà soát lại các phân tích SWOT: Sau khi phân tích, một bộ hồ sơ về SWOT có thể được tạo lập và sử dụng để làm cơ sở cho việc đề ra mục tiêu, xây dựng và thực hiện CQK.



		Áp dụng trong quá trình ĐMC

		· Để phân tích bối cảnh và thông tin cơ sở.


· Để xác định những rủi ro và các lợi ích



		Ưu điểm

		· Là công cụ hữu ích để thu nhận các quan điểm khác nhau về tình trạng hiện tại và có thể được sử dụng rất tốt trong các quá trình có sự tham gia của bên khác nhau.


· Việc phân tích SWOT chỉ phụ thuộc chủ yếu vào kiến thức và cách nhìn nhận của cá nhân những người tham gia vào quá trình phân tích SWOT.


· Bằng sự đánh giá những cơ hội và nguy cơ trong tương lai, SWOT làm sáng tỏ được những vấn đề còn chưa chắc chắn cơ bản trong tương lai. 


· SWOT là một công cụ rất rõ ràng, thu hẹp khuôn khổ từ nhiều vấn đề cần xem xét trong quá trình lập kế hoạch xuống còn một số vấn đề chính.



		Nhược điểm

		· SWOT có xu hướng làm đơn giản hoá tình hình quá mức. 


· Việc phân tích tình hình bên trong đang xảy ra thông qua việc trình bày đơn giản các điểm mạnh và điểm yếu sẽ không giải thích được tại sao những điểm mạnh và điểm yếu này lại xảy ra (nguyên nhân gốc rễ của chúng) và liệu có mối liên kết nào giữa chúng hay không. 


· Việc phân loại các nhân tố bên ngoài như là các cơ hội hay nguy cơ dù sao cũng là một sự cảm tính – cùng một vấn đề có thể được coi như là điểm mạnh và cũng có thể là điểm yếu. 



		8.

		Mô hình hóa



		Mô tả

		· Phương pháp mô hình hóa có xu hướng được sử dụng trong ĐMC chỉ khi các phương pháp khác chưa đủ để dự báo.


·  Xây dựng mô hình là một công cụ phân tích có thể định lượng môi trường. Thường thì mô hình sử dụng công nghệ máy tính để dự đoán ảnh hưởng. 


·  Mô hình toán học có thể phân tích về không gian và thời gian của các hình thức môi trường như chất lượng không khí và nước, số lượng và dòng chảy nước, mức độ tiếng ồn và môi trường sống của các loài...



		Áp dụng trong quá trình ĐMC

		Phương pháp này thường được liên kết với các phương pháp khác:Sơ đồ WEB, GIS và được áp dụng cho các bước trong quá trình ĐMC:


· Để đánh giá các tác động.


· Để xây dựng và so sánh các phương án.



		Ưu điểm

		· Lập mô hình là một công cụ đặc biệt hữu ích để mô phỏng những tác động qua một khoảng thời gian và trong một không gian nhất định.


· Có thể tạo thuận lợi cho một loạt các mô phỏng dựa trên cơ sở các giả định và dữ liệu đầu vào khác nhau;


· Kết quả của mô hình hóa có thể kết hợp một cách hiệu quả với GIS.



		Nhược điểm

		·  Xây dựng mô hình rất tốn thời gian và chi phí cao; Mô hình khó đề cập thực tế sự phức tạp của hệ thống tự nhiên; 


· Xây dựng một mô hình mới nhìn chung cần đòi hỏi có ngân sách, kinh nghiệm chuyên gia, thời gian và dữ liệu có thể. Vì vậy, hình thức này phù hợp nhất đối với những dự án lớn và phức tạp.



		9.

		Phân tích đa tiêu chí (MCA)



		Mô tả

		  Phân tích đa tiêu chí (MCA) trợ giúp cho việc quản lý tính phức tạp trong quá trình ra quyết định bằng cách chuyển việc đánh giá sang hình thức cho điểm. Tất cả các cách tiếp cận của MCA đều kết hợp các ý kiến phán xét thể hiện theo trọng số của các tiêu chí và theo cách đánh giá của mỗi phương án lựa chọn. Các bước thông thường của MCA là như sau:


· Xác định tiêu chí đánh giá: 


· Phân tích tầm quan trọng tương ứng của các tiêu chí (trọng  số)


· Phân tích việc thực hiện các phương án (cho điểm số)


· Nhân các trọng số và các điểm số đối với mỗi phương án và rút ra các điểm số tổng thể của các phương án


· Phân tích tính nhạy cảm đối với các thay đổi về điểm số hoặc trọng số:  .



		Áp dụng trong quá trình ĐMC

		Phương pháp này thường được liên kết với các phương pháp phán xét chuyên gia và được áp dụng trong quá trình ĐMC:


· Để đánh giá tầm quan trọng tương đối của các tác động.


· Để đánh giá các tác động.

· Để so sánh các phương án.



		Ưu điểm

		· Cùng một lúc xem xét được tất cả các tiêu chí, do vậy tránh được tình trạng chỉ dựa vào một tiêu chí đơn lẻ trong quá trình ra quyết định; 


· Có thể kết hợp được các ý kiến của các bên liên quan khác nhau trong quá trình đánh giá;


· Có sự minh bạch và rõ ràng (các điểm số và trọng số đều được ghi lại để dễ dàng cho việc kiểm tra, kiểm toán);



		Nhược điểm

		· Làm giảm đi sự tranh luận hợp lý về những ưu và nhược điểm của các phương án lựa chọn được đề xuất mà chỉ tập trung thảo luận về những con số trừu tượng (các điểm số và trọng số);


· Không thể hỗ trợ để đi đến sự đồng thuận trong trường hợp có những quyết định rất trái ngược nhau;



		10.

		Tham vấn 



		Mô tả

		Tùy theo bản chất của từng ĐMC có thể áp dụng các hình thức tham vấn. Các hình thức tham vấn có thể:


· Xin ý kiến bằng văn bản

· Đường dây thông tin nóng/Đường dây điện thoại của nhân viên


· Tham vấn qua internet/trang web


· Bảng các câu hỏi và trả lời


· Điều tra 


· Họp để lắng nghe công chúng 


· Hội thảo…

 Đối tượng tham vấn có thể xin tham vấn bao gồm các Bộ, ngành liên quan; các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các nhà khoa học…



		Ưu điểm

		· Thêm ý kiến để hoàn thiện ĐMC, tìm được sự đồng thuận của cộng đồng trong việc thực hiện, giám sát, kiểm tra CQK (sau khi CQK được lồng ghép các mục tiêu môi trường do ĐMC đề xuất)



		Nhược điểm

		· Cần thời gian, kinh phí, nhiều trường hợp ý kiến tham vấn không sắc sảo.





4.2. Các công cụ phân tích


Các công cụ dưới đây thường sử dụng và phù hợp với việc lập báo cáo ĐMC của ngành thủy sản:

4.2.1. Công cụ pháp lý


Một yêu cầu cơ bản của lập báo cáo ĐMC là phải xem xét tính hợp pháp của các vấn đề trình bày trong CQK. Ngành thủy sản có đặc trưng là xuất khẩu và ngư trường có tính quốc tế. Vì vậy cần xem xét tính hợp pháp không chỉ với các cơ sở pháp lý trong nước mà cả cơ sở pháp lý quốc tế mà Việt Nam tham gia. Phụ lục 3 thống kê một số  văn bản pháp lý trong nước và quốc tế có liên quan đến ĐMC trong lĩnh vực thủy sản đến thời điểm tháng 1/2009.

4.2.2. Công cụ kinh tế môi trường


Công cụ kinh tế môi trường là phương tiện chính sách có tác dụng làm thay đổi chi phí và lợi ích của những hoạt động kinh tế thường xuyên tác động tới môi trường. Đây là công cụ kinh tế nhằm cung cấp những tín hiệu thị trường để giúp cho những người ra quyết định ghi nhận hậu quả môi trường trong việc lựa chọn của họ.


Có thể rút ra hai điểm cơ bản nhằm làm sáng tỏ hơn bản chất bên trong của công cụ kinh tế nhằm mục tiêu thực thi chính sách về môi trường:


- Công cụ kinh tế hoạt động thông qua cơ chế giá cả trên thị trường, chúng có chức năng làm nâng giá cả các hành động làm tổn hại đến môi trường lên hoặc hạ giá các hành động bảo vệ môi trường xuống.


- Công cụ kinh tế tạo ra khả năng lựa chọn cho các tổ chức và cá nhân hành động sao cho phù hợp với điều kiện của họ.


Ở cấp độ vĩ mô của ĐMC, trong số các công cụ khác nhau của kinh tế môi trường, chỉ có công cụ lượng giá môi trường là phù hợp với việc ra quyết định. Mặc dù các phương pháp lượng giá môi trường không “lượng” được toàn bộ “giá trị” môi trường, các kết quả của chúng vẫn có thể tạo cơ sở cho đánh giá và so sánh các phương án. Lượng giá môi trường tuy không hoàn hảo nhưng nó là nỗ lực để đánh giá tương đối khách quan một lợi ích mà trong quá trình lập CQK, các chuyên gia đánh giá chủ quan hoặc thậm chí là bỏ qua hoàn toàn. 

4.2.3. Bộ chỉ số quan trắc và đánh giá


a) Khái niệm chung về công cụ chỉ số


Phương pháp xác lập chỉ số và/hoặc chỉ thị định lượng được gọi chung là phương pháp kiến tạo chỉ số do UNDP đề xuất trong Báo cáo Phát triển con người (Human Development Report-HDR) hàng năm, được dùng để quan trắc và đánh giá các hệ thống kinh tế xã hội phức tạp thông qua việc đo lường bằng các công cụ đơn giản có tên là chỉ số và chỉ thị. Chỉ số và chỉ thị là những thông tin đặc trưng, cô đọng, đơn giản và định lượng, không thứ nguyên (đơn vị đo), phản ánh bản chất của một hệ thống (nếu là chỉ số) hoặc bản chất của một yếu tố, một tổ phần, một tính chất của hệ thống (nếu là chỉ thị).


Không nhất thiết khi kiến tạo chỉ số đều phải xây dựng chỉ số, nhiều trường hợp, để đánh giá một tính chất của hệ thống, chỉ cần xác định một chỉ thị hoặc một bộ chỉ thị là đủ. Các thông tin đặc trưng nhưng không định lượng, hoặc định lượng nhưng mang theo thứ nguyên thì không được gọi là chỉ số/hay chỉ thị, mà được gọi là các tiêu chí hoặc trong một số trường hợp, được gọi là các dấu hiệu đặc trưng. Ví dụ, sự tăng trưởng kinh tế thủy sản trong một cộng đồng ven bờ là tiêu chí, nhưng sự tăng trưởng đó nếu được đo bằng tỷ lệ giữa thu nhập từ thủy sản so với tổng thu nhập của cộng đồng, sẽ là một chỉ thị. Kiến tạo chỉ số dựa theo nguyên tắc sau:




Phép đo để xác lập chỉ thị thường chỉ là một phép chia đơn giản giữa giá trị hiện tại và giá trị kỳ vọng thông qua phương trình tương quan để triệt tiêu thứ nguyên. Một số chỉ thị có thể được tập hợp thành một bộ chỉ thị.

Chỉ số không phải là một bộ chỉ thị mà là một chỉ thị phức hợp được tính bằng công thức toán, trong đó phải chỉ rõ trọng số của các chỉ thị thành phần, dù rằng trong một số trường hợp trọng số của các chỉ thị bằng nhau và bằng 1,0.

b) Đề xuất một số chỉ thị quan trắc và đánh giá tài nguyên môi trường trong ĐMC ngành thủy sản


-  Tỷ lệ số loài thủy đặc sản đã bị tuyệt chủng trên tổng số loài thủy đặc sản (*); 


- Tỷ lệ sản lượng đánh bắt hải sản ven bờ trên tổng khả năng đánh bắt/năm;

-  Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thủy sản trên tổng diện tích rừng ngập mặn (*);

- Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thủy sản mặt nước trên tổng diện tích lưu vực, mặt nước (*);


- Tỷ lệ diện tích khu bảo tồn biển trên tổng diện tích tự nhiên vùng bờ;

- Tỷ lệ rạn san hô có độ che phủ san hô sống từ 75% trở lên trên tổng số diện tích rạn san hô;

- Tỷ lệ diện tích rừng ngập mặn hiện có trên tổng số diện tích có thể phát triển rừng ngập mặn;

- Tỷ lệ diện tích thảm cỏ biển hiện có trên tổng diện tích có thể phát triển thảm cỏ biển;

- Tỷ lệ gia tăng hàng năm các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm lấn vào  vùng bờ (*);

- Tỷ lệ hộ gia đình làm nghề đánh bắt thủy sản ven bờ, nuôi trồng, chế biến thủy sản thuộc tiêu chuẩn nghèo quốc gia trên tổng số hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia có cùng sinh kế và cư trú ở vùng bờ (*);

- Tỷ lệ gia tăng hàng năm số vụ sự cố môi trường vùng bờ như tràn dầu, phú dưỡng, thủy triều đỏ (trọng số tính theo thiệt hại hay quy mô sự cố (*);

- Tỷ lệ thiệt hại do thiên tai biển và vùng bờ hàng năm lên ngành thủy sản/tổng doanh thu của ngành trong năm (*)

Ghi chú: (*) Các chỉ thị không mong đợi, cần phải giảm dần khi CQK được thực hiện. Trị số các chỉ thị biến thiên từ 0,0 (xấu nhất) đến 1,0 (tốt nhất) trong trường hợp các chỉ thị mong đợi (không có dấu *) và ngược lại đối với chỉ thị không mong đợi (có dấu *)


4.2.4. Phản biện xã hội


a) Phản biện xã hội là gì

Phản biện xã hội là sự tham gia của cá nhân, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp và nhân dân vào một vấn đề, một chủ trương, chính sách nào đó của Nhà nước, một chương trình hay dự án phát triển (trong trường hợp đang xét là các CQK, ĐMC) nhằm làm cho chủ trương, chính sách, chương trình hay dự án đó ngày càng hoàn thiện trong thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nên sự đồng thuận nhằm phục vụ tốt hơn những vấn đề quốc kế, dân sinh. 

b) Cơ chế chính sách của Phản biện xã hội

Văn kiện Đại hội X Đảng CSVN (18-25.4.2006) chỉ rõ về vai trò phản biện xã hội: "Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ"; "Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện của các hội khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và văn học, nghệ thuật đối với các dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội"; "Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội".


Ngày 30 tháng 1 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.


c) Nội dung của phản biện xã hội


Đối với các dự án CQK và ĐMC, phản biện xã hội thực hiện chủ yếu ở hai trường hợp: 


- Các dự thảo CQK và ĐMC trước khi đưa vào thực tế; 


- Các CQK đang được thực hiện.

Không phải CQK, ĐMC nào cũng cần phản biện xã hội, mà chỉ CQK nào có vấn đề cần được phản biện.

d) Các kiểu phản biện xã hội

Các cơ quan quản lý nhà nước hay đề án đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Đoàn thể Chính trị xã hội hay các Đoàn thể xã hội nghề nghiệp đối với các CQK, ĐMC thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình hoặc các đề án sẽ trình cấp trên phê duyệt.

Các Đoàn thể Chính trị xã hội, Đoàn thể xã hội nghề nghiệp tự đề xuất nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các CQK, ĐMC quan tâm, tổ chức thực hiện và đề xuất kiến nghị gửi tới các cơ quan có liên quan và các cấp có thẩm quyền xem xét. 


Phản biện xã hội trên thông tin đại chúng: sử dụng hệ thống thông tin đại chúng (báo viết, báo hình, báo mạng) để tiến hành phản biện xã hội rộng rãi. Cách phản biện này có tác dụng nhanh, tiếp cận rộng rãi đến công chúng, có áp lực mạnh đối với các nhà lập CQK và ĐMC.


Phản biện xã hội về tài nguyên môi trường được thực hiện đúng đắn sẽ đem lại kết quả tích cực trực tiếp: CQK, ĐMC sẽ phù hợp với thực tiễn khách quan; các chính sách và chế tài phản ánh đúng nhu cầu thực tế, có cơ sở khoa học vững chắc, đem lại hiệu quả cao, không hoặc ít gây ra các hậu quả trái với mục tiêu đề ra, đem lại hiệu quả xã hội tích cực  lâu dài là góp phần xây dựng nền nếp dân chủ trong hoạch định chính sách, tạo sự  đồng thuận trong xã hội và nhất là tránh được hiện tượng bàng quan chính trị trong dân chúng.

4.2.5. Bản đồ


Báo cáo ĐMC cần thành lập các bản đồ chuyên đề để minh họa những vị trí triển khai CQK, phạm vi không gian chịu tác động môi trường do CQK tạo ra, phạm vi có thể chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường dự kiến,…vì thế phạm vi bản đồ không nhất thiết gói gọn trong phạm vi CQK. Bản đồ cần thành lập theo kỹ thuật số để có thể chi tiết hóa nội dung ở những nơi cần thiết và dễ phóng to hay thu nhỏ khi cần thiết.
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PHỤ LỤC 1

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

		........(1)........
-------

Số:...............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------



		V/v đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án “...(2)...”

		(Địa danh), ngày........tháng...........năm......





Kính gửi:.........(3).....


Chúng tôi là:......(1)........, Chủ Dự án:.......(2).........


Dự án (văn bản chiến lược/quy hoạch/ kế hoạch) sẽ do......(4)......phê duyệt. 


Địa chỉ liên hệ:.............


Điện thoại:............; Fax:..............; Email:................


Xin gửi đến:...........(3).............những hồ sơ sau:


- 09 (chín) bản dự thảo văn bản chiến lược/ quy hoạch/ kế hoạch;


- 09 (chín) nảm báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án bằng tiếng Việt.


Chúng tôi xin bản đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Đề nghị...........(3).......thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho Dự án.


		Nơi nhận
- Như trên
- Lưu...

		...............(5).............


(Ký, ghi học tên, chức danh, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;


(2) Tên đầy đủ của dự án;


(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định;


(4) Cơ quan phê duyệt dự án chiến lược, kế hoạch, quy hoạch;


(5) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.


PHỤ LỤC 2

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC


[image: image1]

Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa


PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐMC

a) Căn cứ pháp lý quốc tế


- Công ước trách nhiệm dân sự đối với các tổn thất ô nhiễm biển do dầu 1969


- Công ước Marpol 73/78 về chống ô nhiễm biển;


- Công ước London 1972 về ngăn ngừa ô nhiễm biển do nhận chìm các chất thải và các chất khác;


- Công ước LHQ về Luật biển 1982;


- Công ước về sẵn sàng ứng phó và hợp tác chống ô nhiễm dầu 1990;


- Công ước quốc tế về bồi thường thiệt hại do dầu năm 1971 và các Công ước sửa đổi CLC 1992 và FC 1992;


- Công ước về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại gắn liền việc vận chuyển bằng đường biển các chất nguy hiểm và độc hại;


- Công ước Ramsar;


- Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về phân chia vịnh Bắc Bộ và vùng đánh cá chung;


- Hiệp định hợp tác về phát triển bền vững hạ lưu lưu vực sông Mê Kông.


- ........

b) Căn cứ pháp lý của Việt Nam

Các Bộ luật: 


- Luật BVMT 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành;


- Luật Thủy sản 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;


- Luật Đa dạng sinh học (đã được Quốc Hội thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2009)


Các văn bản dưới luật quan trọng khác: 


- Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á 2003 (Việt Nam đã ký kết)


- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/ 8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam


- Kế hoạch Hành động về Bảo tồn và Phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004 - 2010;

- Quyết định 118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển.

- Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

- Nghị Định 57/2008/NĐ-CP về Quy chế Quản lý các khu Bảo tồn biển Việt Nam;

- Pháp lệnh kiểm dịch động thực vật

- Pháp lệnh bảo vệ giống vật nuôi, cây trồng

- Pháp lệnh thú y

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC TRONG

LĨNH VỰC THỦY SẢN

(Khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá; Nuôi trồng thủy sản; Chế biến thủy sản)


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Hà Nội -2010


CÁC CHỮ VIẾT TẮT

		BVMT

		Bảo vệ môi trường 



		CQK

		Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch



		ĐMC

		Đánh giá môi trường chiến lược 



		ĐTM

		Đánh giá tác động môi trường



		NN-PTNT 

		Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		SWOT

		Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức



		TN&MT

		Tài nguyên và Môi trường





Phần I


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. MỤC ĐÍCH CỦA BẢN HƯỚNG DẪN 

Bản Hướng dẫn này nhằm cung cấp thông tin cần thiết để xây dựng  báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho các dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (CQK) phát triển trong lĩnh vực thủy sản bao gồm: CQK phát triển khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá, CQK phát triển nuôi trồng thuỷ sản và CQK phát triển chế biến thủy sản. 


Hỗ trợ cho việc thực thi Luật bảo vệ môi trường, Luật thủy sản về quản lý và bảo vệ môi truờng trong ngành thủy sản.


2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG BẢN HƯỚNG DẪN

Bản Hướng dẫn này có thể được dùng như một tài liệu kỹ thuật để ĐMC cho các dự án CQK phát triển trong lĩnh vực thủy sản (khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá; nuôi trồng thuỷ sản; chế biến thủy sản).


Đối tượng áp dụng Bản Hướng dẫn này bao gồm:


- Các chủ dự án xây dựng CQK; 


- Các cơ quan, tổ chức tư vấn lập báo cáo ĐMC;


- Các Hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC;


- Các Hội đồng thẩm định các dự án CQK;


- Các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng chuyên ngành địa phương giám sát việc thực hiện CQK .


Bản Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các loại dự án CQK mới, dự án bổ sung hay dự án điều chỉnh thuộc các lĩnh vực khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá, nuôi trồng thuỷ sản; chế biến thủy sản trên quy mô toàn quốc gia, vùng và liên vùng.   


Ngoài ra, Bản Hướng dẫn này có thể áp dụng đối với các dự án CQK của từng địa phương trên cơ sở tự nguyện.


Phần II


HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

Phần này nhằm hướng dẫn thực hiện các yêu cầu nội dung của báo cáo ĐMC cho cả 3 lĩnh vực: khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá; nuôi trồng thuỷ sản; chế biến thủy sản và cụ thể hóa những vấn đề môi trường mang tính đặc thù riêng của từng lĩnh vực thủy sản. 


Cấu trúc và yêu cầu nội dung của báo cáo ĐMC được thực hiện theo  Phụ lục 1 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008  của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về hướng dẫn ĐMC, ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường. 

Báo cáo ĐMC gồm các nội dung theo trình tự như  sau:


Mở đầu;


1. Mô tả tóm tắt dự án và các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án; 


2. Mô tả diễn biến các vấn đề môi trường liên quan đến dự án;


3. Dự báo tác động đối với môi trường khi thực hiện dự án;


4. Tham vấn các bên liên quan trong quá trình ĐMC;


5. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện và chương trình giám sát môi trường;


6. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá; 


Kết luận và kiến nghị. 

MỞ ĐẦU

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN

- Mô tả tóm tắt về xuất xứ và hoàn cảnh ra đời của dự án CQK phát triển thuộc các lĩnh vực: khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá, nuôi trồng thuỷ sản; chế biến thủy sản, trong đó nêu rõ loại dự án mới, dự án bổ sung hay dự án điều chỉnh. Cần chỉ rõ dự án ra đời do đòi hỏi từ thực tế của vùng dự án hay do đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành thủy sản.


- Nêu rõ tính cấp thiết của dự án, những lợi thế, thách thức và khó khăn của dự án.


- Giới thiệu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án. Việc thẩm định báo cáo ĐMC được quy định tại Điều 17, Luật BVMT 2005; khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định 80/2006/NĐ-CP và cụ thể hóa tại Phụ lục 1 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT, trong đó:


+ Bộ TN & MT chịu trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định ĐMC của các dự án được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; và 


+ Bộ NN & PTNT chịu trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định ĐMC cho các dự án do Bộ phê duyệt.


2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐMC

- Liệt kê các văn bản pháp luật, văn bản kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐMC và lập báo cáo ĐMC của dự án (có thể sử dụng thêm tài liệu quốc tế làm căn cứ), trong đó nêu đầy đủ chính xác: mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản. Một số văn bản pháp luật và kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐMC và lập báo cáo ĐMC (xem Phụ lục 1)


- Trong trường hợp, những điểm mà các văn bản pháp luật và kỹ thuật còn chưa đáp ứng, chưa phù hợp hoặc còn thiếu để làm căn cứ cho việc thực hiện và lập báo cáo ĐMC, chuyên gia ĐMC có thể đưa nhận xét và đề xuất, hoặc có thể sử dụng hướng dẫn kỹ thuật của nước ngoài nhưng phải có căn cứ và trích dẫn nguồn tài liệu.


3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐMC

- Nêu tóm tắt về việc tổ chức, cách thức hoạt động của tổ chuyên gia về ĐMC do chủ dự án thành lập. Trong đó, nêu tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung Điều khoản Tham chiếu (TOR), tổ chức, phương pháp, kế hoạch và quy trình làm việc của tổ chuyên gia ĐMC, các điều kiện thực thi ĐMC (mục tiêu và phạm vi ĐMC, chi phí ĐMC, kế hoạch thực hiện, kế hoạch làm việc với nhóm CQK và kế hoạch tham vấn với các bên có liên quan, đặc biệt là sự gắn kết của nhóm ĐMC trong quá trình hoạt động của CQK.


- Giới thiệu danh sách tổ chuyên gia (họ tên, học hàm, học vị) và nhiệm vụ cụ thể của từng chuyên gia trực tiếp tham gia trong quá trình thực hiện ĐMC và trong việc lập báo cáo ĐMC.


- Mô tả mối liên kết giữa quá trình lập dự án CQK và quá trình thực hiện ĐMC; trong đó nêu rõ sự gắn kết công việc ĐMC với từng giai đoạn và cả quá trình lập dự án CQK; mối liên kết, phối hợp giữa 2 nhóm chuyên gia CQK và ĐMC. Trong trường hợp ĐMC thực hiện sau khi CQK đã hoàn thành (nhưng trước khi phê duyệt), cần  trình bày rõ những cơ hội, nội dung và phương pháp làm việc mà nhóm ĐMC có thể tiếp xúc với nhóm CQK.  Trường hợp  nhóm ĐMC hoàn toàn không có cơ hội làm việc với nhóm CQK thì cần nêu rõ lý do.


- Mô tả cụ thể quá trình làm việc, thảo luận của tổ chuyên gia về ĐMC với tổ chuyên gia về lập dự án CQK nhằm gắn kết các nội dung về môi trường vào trong từng giai đoạn của quá trình xây dựng dự án, kết quả cụ thể trong mỗi lần tiếp xúc, các vấn đề thảo luận, những bất đồng trong quá trình tranh luận và cách giải quyết để đi đến đồng thuận (lý giải nguyên nhân bất đồng).


Chương 1


MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

1.1. CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN

- Nêu đầy đủ, chính xác tên của cơ quan chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với cơ quan chủ dự án; 


- Nêu họ tên và chức danh của người đứng đầu cơ quan chủ dự án.


1.2. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

- Mô tả tóm tắt về nội dung dự án: nội dung, phạm vi nghiên cứu của dự án; các mục tiêu (tổng quan và cụ thể), 


- Nội dung này cần làm rõ quan điểm và phương hướng phát triển của dự án; cơ cấu tổ chức kinh tế, các phương án phát triển; phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội trên lãnh thổ; quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng; định hướng quy hoạch sử dụng đất; luận chứng Danh mục dự án ưu tiên đầu tư; luận chứng bảo vệ môi trường; các giải pháp về cơ chế, chính sách; các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm; phương án tổ chức thực hiện dự án.


1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐMC VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

1.3.1. Phạm vi nghiên cứu của ĐMC


- Phạm vi không gian: Cần chỉ rõ những vùng lãnh thổ cần nghiên cứu trong ĐMC. Mặt khác, do đặc trưng cơ bản của ngành thủy sản là ngành sản xuất đa dạng, dựa chủ yếu vào tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, tác động môi trường của CQK có tính lan tỏa và sẽ ảnh hưởng cả vùng dự án, ngoài vùng dự án nên phạm vi ĐMC trong CQK trải rộng hơn vùng dự án. Về nguyên tắc, phạm vi ĐMC trải rộng đến nơi mà ở đó tác động của dự án đối với môi trường tự nhiên bị triệt tiêu. 


- Phạm vi thời gian cần nghiên cứu trong ĐMC xác định trên cơ sở phạm vi thời gian thực hiện dự án CQK liên quan. Tuy nhiên, do tác động môi trường là tác động tích lũy, thường phải phân tích thêm thời gian trước và sau dự án.


1.3.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án


- Nêu rõ các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án CQK cần xem xét trong ĐMC. Nhóm  ĐMC có thể phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về môi trường để bắt đầu xác định các vấn đề môi trường chính có liên quan đến CQK. 


+ Xác định các hoạt động chính của dự án tạo ra các vấn đề môi trường chính. 


+ Xác định danh sách các vấn đề môi trường chính liên quan tới dự án. Mỗi kiểu khai thác, loại hình nuôi trồng, loại hình sản xuất...  đều có những vấn đề môi trường nảy sinh ở những mức độ khác nhau. 


		Bảng 1: Danh mục sơ bộ các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK phát triển trong lĩnh vực thủy sản



		Vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án CQK

		Hoạt động và nguyên nhân chính của dự án CQK tạo ra các vấn đề môi trường chính



		a) Khai thác thủy sản , cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá



		Khai thác thủy sản



		- Nguồn lợi thủy sản suy giảm (hải sản, thủy sản nước ngọt), thay đổi cấu trúc quần xã thủy sinh vật ở hầu hết các vùng biển, mất sinh cảnh, mất cân bằng hệ sinh thái, đa dạng sinh học giảm sút, một số loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng...




		- Sự vi phạm các phương tiện và đối tượng trong khai thác: Sử dụng các phương tiện đánh bắt mang tính hủy diệt (dùng ánh sáng đèn có cường độ quá lớn, xung điện, chất độc, chất nổ, lước cào “tầu bay”…); đánh bắt các đối tượng chưa trưởng thành; mùa vụ khai thác (khai thác cá bố mẹ vào mùa di cư sinh sản); khu vực khai thác chưa hợp lý (khai thác vào khu vực cấm và cấm có thời hạn); đánh bắt các loài thủy sản đã bị pháp luật Việt Nam hay Quốc tế cấm,  vi phạm vùng cấm, thời gian cấm khai thác thuỷ sản.



		- Ô nhiễm biển, sông, hồ... 

		- Hoạt động của các tàu thuyền khai thác: Sự phát triển mạnh các phương tiện tàu thuyền với mật độ khai thác lớn tạo ra lượng chất thải, dầu, nước dằn tàu lớn xả ra môi trường nước xung quanh...(ước tính mỗi ngư dân một ngày xả ra biển 0,5 kg chất thải rắn.); dầu mỡ hết khả năng sử dụng , dầu bị rò rỉ trong quá trình vận hành… Theo các nghiên cứu mới của Hoa Kỳ (2000) khoảng 75% lượng dầu thải ra đại dương là từ các tàu nhỏ và xuồng máy hoạt động ở vùng gần bờ.



		- Suy giảm diện tích rừng tự nhiên , phá vỡ cấu trúc tự nhiên của hệ sinh thái rừng, suy giảm đa dạng sinh học rừng , tăng xói mòn sườn, tăng cường sức công phá ở vùng sinh lũ. 

		- Đóng mới tàu vỏ gỗ; Sửa chữa tàu vỏ gỗ đã hết tuổi thọ. 



		- Vấn đề môi trường xã hội trong ngư trường khai thác.

		- Tranh chấp ngư trường giữa các địa phương, giữa các nước quanh biển Đông…



		Hoạt động là đóng mới và sửa chữa tàu vỏ gỗ. 

		Các chất thải (rắn, lỏng, khí...) phát sinh trong quá trình hoạt động... gây ô nhiễm các hợp phần môi trường.



		Cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá



		- Ô nhiễm đất, nước, không khí, tiếng ồn; thay đổi dòng chảy, hình dạng của bờ biển, xói lở bờ sông, biển; vấn đề đền bù giải tỏa mặt bằng, thay đổi cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái nhạy cảm...

		- Giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá. 



		- Ô nhiễm mùi, cháy nổ, an toàn lao động,  thay đổi hướng dòng chảy , bồi lắng cục bộ, giảm đa dạng sinh học . Ngoài ra, ô nhiễm chất thải hữu cơ,  chất thải rắn và ô nhiễm dầu phát sinh từ hoạt động tại cảng cá, bến cá. 

		- Giai đoạn vận hành cơ sở hạ tầng, dịch vụ nghề cá: Bình quân mỗi cảng cá có 500 tàu cập bến bốc dỡ cá, tiếp nhiên liệu và lương thực; trong quá trình phân loại cá trên tàu và bến cảng những sản phẩm không dùng được vứt xuống bến cảng tạo ra nguồn chất thải hữu cơ và chất thải rắn.



		- Vấn đề môi trường xã hội tại khu vực cảng cá.

		- Tăng dân số cơ học do lực lượng lao động tại chỗ và từ địa phương khác; chuyển đổi cơ cấu sản xuất của cộng đồng dân cư; làm thay đổi tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư tại các khu vực có cảng và làm tăng mức độ phức tạp của xã hội; xung đột lợi ích giữa hoạt động du lịch và xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở nghề cá…; 



		b) Nuôi trồng thủy sản



		- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học,  hệ sinh thái tự nhiên  và nhân tạo trong vùng dự án và vùng lân cận (khu du lịch, khu dân cư, rừng ngập mặn, san hô, cỏ biển, rạn san hô, khu vực/vùng sinh cảnh được bảo vệ, vùng lõi/khu vực tôn nghiêm, các điểm nghiên cứu khoa học hoặc quan trắc được bảo vệ; các khu đất ngập nước theo Công ước Ramsar, các khu vực trồng cây nông nghiệp…); thay đổi dòng chảy tự nhiên, nhiễm phèn...

		- Giai đoạn xây dựng vùng nuôi và cơ sở hạ tầng liên quan (hệ thống ao đầm, hệ thống mương dẫn và hệ thống cống cấp, thoát nước; nhà ở, nhà làm việc, kho chứa, đường giao thông ....) 



		- Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm, phú dưỡng, nhiễm mặn, trầm tích đáy, thủy triều đỏ, lún sụt địa tầng cục bộ, ảnh hưởng dòng chảy tự nhiên, sinh cảnh


- Nhiễu loạn sinh thái do nhập nội các loài thủy sinh ngoại lai thiếu chọn lọc (cạnh tranh loài).


- Bùng phát dịch bệnh

		- Quá trình sản xuất:  Chất thải lỏng, chất thải rắn, bùn thải, từ các trại nuôi (thức ăn thừa, chất thải từ thủy sản nuôi, xác thủy sản chết, hóa chất dùng trong phòng trị bệnh và xử lý môi trường, nước thải sinh hoạt , vỏ bao bì đóng gói thức ăn, thuốc...) là nguồn gây ô nhiễm trầm trọng cho môi trường nếu không được xử lý tốt; khai thác nước ngầm cho nuôi trồng thủy sản.



		- Vấn đề môi trường xã hội tại khu vực nuôi trồng thủy sản 

		Mâu thuẫn phát sinh giữa các cộng đồng sử dụng chung nguồn tài nguyên đất và mặt nước, vực nước... với mục đích khác nhau (thủy sản với lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, du lịch…); Tăng dân số cơ học do lực lượng lao động từ địa phương khác, xung đột trong đấu thầu sử dụng đất, mặt nước, vực nước; Vấn đề bình đẳng giới …



		c) Chế biến thủy sản



		- Ô nhiễm tiếng ồn, bụi, vấn đề đền bù giải tỏa mặt bằng, thay đổi cảnh quan tự nhiên...

		- Giai đoạn thi công xây dựng






		- Ô nhiễm nước, không khí, tiếng ồn,  suy thoái môi trường trầm tích, các hệ sinh thái tiếp nhận nguồn nước thải và các vấn đề môi trường khác.




		- Giai đoạn vận hành: Nhìn chung chế biến thủy sản sử dụng các nguyên liệu thuỷ sản từ khai thác hoặc nuôi trồng thủy sản để đưa vào chế biến dưới dạng đông lạnh, làm khô hoặc đồ hộp... Bên cạnh nguyên liệu chính, các cơ sở chế biến còn sử dụng rất nhiều nước, đá, năng lượng và một số hoá chất, phụ gia khác đồng thời thải bỏ một lượng lớn phế thải rắn, nước thải, gây ô nhiễm môi trường và tốn kém chi phí xử lý.


  + Phế thải rắn: Trong chế biến thuỷ sản, tuỳ theo tính chất nguyên liệu và sản phẩm, để tạo ra 1 tấn sản phẩm thì phải tiêu tốn từ 1,5 đến 3 tấn nguyên liệu. Như vậy lượng phế liệu thải ra từ chế biến thuỷ sản  bằng 0,5 đến  2 lần so với lượng thành phẩm.  Lượng phế liệu này phát sinh chủ yếu trong quá trình sơ chế và xử lý thuỷ sản bao gồm da, đầu, xương, vây, vẩy, nội tạng thủy sản , bã chượp, bã rong... và khối lượng không nhỏ chất thải rắn là bao bì cũ, thiết bị phụ tùng hỏng của cơ sở... Do không được thu gom  hợp lý ngay trong quá trình chế biến nên một lượng đáng kể phế thải rắn đã bị trôi vào nuớc thải, làm tăng ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.


   + Nước thải trong các cơ sở chế biến thuỷ sản thường phát sinh từ quá trình sơ chế, rửa, rã đông, làm mát, luộc và chứa nhiều protein, chất béo, chất rắn lơ lửng, nitơ, phốt pho...Như vậy, nước thải trong chế biến có mức độ ô nhiễm cao, môi trường thuận lợi cho ô nhiễm vi sinh.


Ngoài ra, một lượng lớn nước thải cũng phát sinh từ quá trình vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, tách khuôn, mạ băng...Lượng nước thải này thường chứa dư lượng hoá chất tẩy rửa, khử trùng.


+ Khí thải của cơ sở chế biến thủy sản phát ra từ các nguồn : chất đốt, mùi tanh của các sản phẩm thủy sản, các máy phát điện dự phòng, than, củi đốt lò hơi , sấy khô các sản phẩm thủy sản. Ngoài ra, khí thải còn phát sinh do rò rỉ khí gas từ các thiết bị làm lạnh (NH3, CFC…). Đặc biệt, một số gas khí CFCs (cholorofluorocarbons) có thể gây ảnh hưởng đến tầng ôzôn. 


  + Hoạt động chế biến thủy sản còn gây tiếng ồn và khói bụi (bụi lò than, xay bột cá, bột agar).



		- Môi trường xã hội tại khu vực có nhà máy chế biến thủy sản hoạt động. 

		- Vấn đề an toàn, sức khoẻ người lao động, làm tăng dân số cơ học do lực lượng lao động từ địa phương khác, di dân tái định cư, tệ nạn xã hội, tạo việc làm, vấn đề bình đẳng giới, vấn đề xóa đói giảm nghèo… 





* Ghi chú: 


- Danh mục các vấn đề môi trường không nên sử dụng một cách cứng nhắc, mà phải cho phép thêm hoặc bớt một số vấn đề. Các vấn môi trường được nêu không quá tỉ mỉ, vụn vặt, chỉ tập trung những vấn đề có tác động mang tính chất nghiêm trọng (vấn đề chính). 


- Việc phân tích các vấn đề môi trường trong ĐMC chỉ ở mức độ vĩ mô, không chi tiết như ĐTM. 


- Nêu rõ các mục tiêu môi trường liên quan đến các vấn đề môi trường đã xác định ở trên. 


+ Cần xác định mục tiêu BVMT nào đã được xây dựng liên quan đến các vấn đề môi trường đã được xác định ở trên. Khi xác định các mục tiêu môi trường, cần xem xét các dự án; các yêu cầu, mục tiêu pháp lý liên quan trực tiếp đến dự án. Các mục tiêu BVMT có thể thấy trong các văn bản luật (Pháp luật, các quy định hoặc tiêu chuẩn môi trường liên quan; Chiến lược, chính sách, kế hoạch hành động về môi trường hoặc phát triển bền vững; Chiến lược hoặc chính sách phát triển ngành thủy sản...


+ Chỉ rõ mỗi một vấn đề môi trường được phân tích phải xác định các mục tiêu đạt được khi thực hiện CQK. Một số ví dụ: Trong khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá, 100 % rác thải từ tàu thuyền cập cảng cá phải được thu gom và xử lý đúng quy định môi trường; 100% các tàu cá không sử dụng các phương tiện đánh bắt hủy diệt đã bị pháp luật cấm. Trong nuôi trồng thủy sản, 100% lượng bùn ao nạo vét sau thu hoạch phải được xử lý; 100% giống ngoại lai nhập khẩu để phát triển sản xuất phải qua khảo nghiệm… Trong chế biến thủy sản, 100% các cơ sở hoặc các khu chế biến thủy sản tập trung phải bảo đảm nước thải trước khi thải môi trường tối thiểu phải đạt các chỉ tiêu quy định theo tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.


Chương 2


MÔ TẢ DIỄN BIẾN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

2.1. MÔ TẢ TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU

a) Điều kiện về địa lý, địa chất:


- Mô tả tổng quát các điều kiện địa lý (bao gồm cả địa hình, địa mạo), địa chất thuộc vùng dự án CQK và các vùng kế cận. Phân tích nội dung này cần chú trọng các tai biến các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới CQK.


+ Trong khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá:  phân tích địa chất môi trường cần chú ý đến tai biến địa chất có liên quan đến an toàn môi trường các vị trí xây dựng cảng cá và các cơ sở dịch vụ nghề cá trên bờ như xói lở biển, cát bay, nhiễm mặn, nứt đất ngầm, độ phóng xạ nguy hiểm, nguy cơ động đất...Ngoài ra, cần chú ý đến các cảnh quan đẹp, các điểm di sản địa chất tiềm năng cần được bảo vệ phục vụ phát triển du lịch...


+ Trong nuôi trồng thủy sản: phân tích địa chất môi trường cần chú ý đến các tai biến địa chất  như: xói lở ven bờ, cát bay, nhiễm mặn, lún sụt địa tầng cục bộ.


+ Trong chế biến thủy sản: phân tích địa chất môi trường cần chú ý các tai biến địa chất có liên quan đến an toàn môi trường các vị trí xây dựng cơ sở chế biến như xói lở bờ biển, cát bay, nhiễm mặn, nứt đất ngầm, độ phóng xạ nguy hiểm, nguy cơ động đất…Ngoài ra, cần chú ý đến các cảnh quan đẹp, các điểm di sản địa chất tiềm năng cần được bảo vệ phục vụ phát triển du lịch, khoảng cách đến khu dân cư, nhu cầu nước cần sử dụng cho chế biến.


- Cần chỉ dẫn rõ ràng nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo sử dụng như bản đồ, sơ đồ vị trí địa lý...


b) Điều kiện về khí tượng - thủy văn:


- Mô tả tổng quát các điều kiện khí tượng- thủy văn thuộc vùng dự án và các vùng kế cận. Phân tích nội dung này cần chú trọng các tai biến khí tượng thủy văn có thể ảnh hưởng phát triển dự án như hạn hán, lũ lụt, bão, úng ngập, nước dâng do bão, dòng biển, chế độ thủy triều, sóng thần, các loại hình thời tiết cực đoan và tính mùa vụ trong nuôi trồng, đánh bắt ảnh hưởng đến cung ứng nguyên liệu cho chế biến...


- Cần chỉ dẫn rõ ràng nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo sử dụng. 


c) Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên

- Mô tả tổng quát về hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên (đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái và các thành phần môi trường tự nhiên khác) thuộc vùng dự án và các vùng kế cận, trong đó cần tập trung đến hiện trạng môi trường không khí, vực nước tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án, môi trường đất và môi trường sinh vật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chất thải và các yếu tố khác của dự án. 


- Phân tích cụ thể ảnh hưởng của các thành phần môi trường tự nhiên đến dự án như thế nào (thuận lợi, khó khăn). 


- Cần chỉ dẫn rõ ràng nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo sử dụng (Số liệu có thể tham khảo từ các Báo cáo hiện trạng môi trường trong phạm vi không gian ĐMC).


d) Mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án:


- Diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án. Diễn biến “trong quá khứ” thường là một kế hoạch 5 năm trừ những vấn đề đặc biệt xảy ra trước đó nữa…Cần tham khảo các tài liệu thông tin, dữ liệu sẵn có để mô tả các vấn đề môi trường trong quá khứ như các báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo ĐTM của các dự án có liên quan, các kết quả nghiên cứu, điều tra về môi trường…Mặt khác, do tài liệu lưu trữ ở nước ta còn hạn chế, cần thiết phải bổ sung bằng khảo sát hay tham vấn cộng đồng. 

- Chỉ rõ các yếu tố gây ra sự biến đổi của các vấn đề môi trường này. 


g) Điều kiện về kinh tế:


- Tổng quan đặc điểm kinh tế, trong đó tổng quan về hiện trạng các ngành kinh tế chính vùng dự án và các vùng kế cận (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, khai khoáng, thương mại, dịch vụ, sinh kế của người dân và các ngành khác...). 


- Phân tích ảnh hưởng của điều kiện kinh tế đến dự án như thế nào (thuận lợi, khó khăn). 


- Cần chỉ dẫn rõ ràng nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo sử dụng (Số liệu có thể tham khảo từ các Báo cáo kinh tế- xã hội hoặc Niên giám thống kê của các địa phương trong phạm vi không gian ĐMC...)


h) Điều kiện về xã hội


- Tổng quan điều kiện về xã hội, trong đó tổng quát về hiện trạng hoạt động của các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị và các công trình liên quan khác thuộc vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi dự án. 


- Cần phân tích điều kiện xã hội ảnh hưởng đến dự án như thế nào (thuận lợi, khó khăn). 


- Chỉ dẫn rõ ràng nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo sử dụng (Số liệu có thể tham khảo từ các Báo cáo văn hóa –xã hội hoặc Niên giám thống kê của các địa phương trong phạm vi không gian ĐMC...)


* Ghi chú: 


- Phương pháp tham vấn được trình bày trong bản Hướng dẫn kỹ thuật ĐMC ngành thủy sản .


2.2. DỰ BÁO XU HƯỚNG CỦA CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN 0)

a) Xác định các yếu tố có thể tác động tới xu hướng trong tương lai của vấn đề môi trường liên quan đến dự án như các quy hoạch phát triển khác (du lịch, giao thông...), các dự án CQK đã được duyệt nhưng chưa triển khai, các động lực thị trường, vấn đề biến đổi khí hậu (bão, lũ lụt, hạn hán, mực nước biển dâng ...), phân bố lao động, các chương trình xóa đói giảm nghèo của vùng dự án...


b) Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường do tác động của các yếu tố này bao gồm: 


- Dự báo những tác động tiêu cực, tích cực thông qua thu thập dữ liệu xu hướng môi trường, cần làm rõ nguyên nhân chính của tác động hoặc các giả định dự đoán…


- Tóm tắt các xu hướng về vấn đề môi trường cần đề cập:


+ Môi trường được cải thiện hay xấu đi, lâu dài hay tạm thời.  So sánh hiện trạng với mục tiêu đã định; Các nhân tố quan trọng và nhạy cảm có bị ảnh hưởng như (các nhóm xã hội dễ tổn hại, hệ sinh thái bảo tồn biển, rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn…)


+ Các giải pháp giải quyết các tác động tiêu cực đến xu hướng của các vấn đề môi trường.  


* Ghi chú:


- Các dự  báo đưa ra phải có dẫn chiếu cụ thể để minh họa  (tính toán, bản đồ, đồ thị ..). Việc mô tả xu hướng quá khứ và hiện tại có thể dựa vào dữ liệu có sẵn từ các nguồn thông tin hiện tại (báo cáo hiện trạng môi trường, dữ liệu từ việc giám sát các CQK, các dự án nghiên cứu hoặc qua những đánh giá của chuyên gia (trong trường hợp thiếu dữ liệu). 


- Phương pháp phân tích xu hướng và ngoại suy là một trong những phương pháp hữu hiệu để dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án, kể cả khi thực hiện và không thực hiện CQK. Phương pháp này được trình bày trong Hướng dẫn kỹ thuật  ĐMC ngành thủy sản


Chương 3

DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN

3.1. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP GIỮA CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN VÀ CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Phải có sự đối sánh để xem xét tính tương thích giữa các quan điểm, mục tiêu đặt ra của dự án CQK với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường trong các văn bản chính thống có liên quan. Cần đảm bảo rằng dự án được thực hiện không mâu thuẫn với các quy định pháp lý về lĩnh vực bảo vệ môi truờng. Ví dụ: Trong hoạch định kế hoạch phát triển thủy sản theo chiều hướng chạy theo sản lượng, ít cân nhắc đến lợi ích môi trường lâu dài, phát triển nuôi trồng thủy sản trong CQK yêu cầu phá hoang một diện tích lớn rừng ngập mặn hay cồn cát ven biển là đi ngược lại những quy định của Chiến lược BVMT đã ban hành tại nhiều địa phương và cả ở cấp Quốc gia.


- Dự báo sự tác động tích cực, tiêu cực của các quan điểm, mục tiêu của dự án đến các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường liên quan trong văn bản nêu trên. Trong lĩnh vực thủy sản, thường các tác động sẽ liên quan đến việc tái quy hoạch sử dụng đất để xây dựng mới cơ sở hạ tầng nghề cá, nuôi trồng thủy sản, cơ sở chế biến; vấn đề quy hoạch lại cơ sở hạ tầng (giao thông, luồng lạch, cơ sở xử lý chất thải, điện, nước); vấn đề bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm như rừng ngập mặn, du lịch, vấn đề tương tác với các hệ thống kinh tế khác, vấn đề sức khỏe môi trường của người sản xuất và dân cư xung quanh dự án.


- Khi phát hiện mẫu thuẫn giữa các quan điểm, mục tiêu của dự án CQK và các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường tại các văn bản pháp quy, cần đối sánh lợi hại bằng lượng giá môi trường để khẳng định sự thay đổi là cần thiết.


* Ghi chú: 


- Các văn bản chính thống liên quan đến các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành xác lập như: Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; và các văn bản có liên quan khác.


- Công cụ lượng giá môi trường được trình bày trong bản Hướng dẫn kỹ thuật ĐMC ngành thủy sản. 


3.2. ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐỀ XUẤT

a) Đánh giá tác động đến môi trường của các phương án phát triển đề xuất, chỉ đánh giá ở mức độ vĩ mô, đánh giá xu hướng mà không đi vào kỹ thuật cụ thể như ĐTM;


b) Dựa trên quan điểm BVMT đề xuất  điều chỉnh, bổ sung và lựa chọn phương án ưu thế. Tuy nhiên, BVMT cũng nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy cần cân đối mục tiêu BVMT với các mục tiêu kinh tế, xã hội. Có thể sử dụng phương pháp SWOT, phương pháp phân tích đa tiêu chí  và một số phương pháp khác để lựa chọn phương án phát triển như:


- Trong khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá, lựa chọn giữa phương án xây dựng thêm cảng cá mới hay cải tạo nâng cấp cảng có sẵn, giữa phương án xây dựng cơ sở dịch vụ cố định trên bờ hay tổ chức tàu dịch vụ đi theo đoàn đánh bắt.


- Trong nuôi trồng thủy sản, lựa chọn đối tượng nuôi (loài nào? bản địa hay nhập nội?; loại hình nuôi (tập trung chuyên canh hay xen canh tôm, cá - lúa?); phương thức nuôi (thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến hay nuôi sinh thái...)


- Trong chế biến thủy sản, lựa chọn giữa phương án xây dựng thêm cơ sở chế biến mới hay cải tạo nâng cấp cơ sở có sẵn, giữa phương án sản xuất các sản phẩm truyền thống (nước mắm..) hay sản phẩm mới.


* Ghi chú:


- Phương pháp SWOT, phương pháp phân tích đa tiêu chí và một số phương pháp khác được trình bày trong bản Hướng dẫn kỹ thuật ĐMC ngành thủy sản.


3.3. DỰ BÁO XU HƯỚNG CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đánh giá tác động tích lũy của dự án đối với từng vấn đề môi trường liên quan:


- Chỉ rõ các thành phần của dự án (ví dụ như các quy hoạch thành phần, các dự án, các hoạt động…) có tác động đáng kể đến vấn đề môi trường liên quan. Mỗi loại hình khai thác thủy sản, nuôi trồng, chế biến khác nhau thì mức độ tác động xấu đến môi trường cũng khác nhau.  

- Cần đánh giá tác động của từng thành phần dự án đến vấn đề môi trường liên quan như các tác động tích cực, tiêu cực rõ rệt và xem xét các tác động đó ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp. Ngoài ra, cần xác định rõ các đối tượng chịu tác động, phạm vi không gian và thời gian của tác động, đặc tính của tác động, xác xuất và khả năng đảo ngược của tác động. 


Bảng 2: Danh mục sơ bộ các thành phần của dự án, đối tượng bị tác động và một số yếu tố cần lưu ý khi đánh giá tác động


		Dự án

		Thành phần của dự án

		Đối tượng bị tác động

		Một số yếu tố cần lưu ý khi đánh giá tác động



		Khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá

		Loại hình khai thác (nội địa, ven bờ, xa bờ); Phương pháp, công cụ đánh bắt, chủng loại đánh bắt;  Hoạt động khai thác của các tàu thuyền ; Đóng mới hay sửa chữa tàu thuyền khai thác...


Các dự án xây dựng cảng cá; các dự án vệ sinh súc rửa tàu; các dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ...




		Ngư dân trực tiếp khai thác, công nhân trực tiếp tham gia thi công, cán bộ quản lý cảng cá và cộng đồng dân cư trong vùng và lân cận...


Các hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh thái nhạy cảm như san hô, cỏ biển, động vật, thực vật phù du…


Mất nơi cư trú của một sô loài và giảm đa dạng sinh học, thay đổi cảnh quan tự nhiên.


Các hợp phần môi trường (nước, đất, không khí)

Xung đột lợi ích với các ngành kinh tế khác (du lịch, hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp…)

		Cần đánh giá rủi ro đánh bắt do thiên tai và khủng hoảng thị trường, tranh chấp ngư trường…có thể làm dự án phá sản, từ đó gây những tác động môi trường phát sinh.



		Nuôi trồng thủy sản

		Các dự án nuôi trồng thủy sản thâm canh /bán thâm canh; các dự án nuôi trồng thủy sản quảng canh; dự án nuôi trồng thủy sản trên vùng cát...




		Những người trực tiếp tham gia thi công, người lao động trong nuôi trồng thủy sản và cộng đồng dân cư trong vùng và lân cận.


Các hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh thái nhạy cảm như san hô, cỏ biển, động vật, thực vật phù du…


Mất nơi cư trú của một số loài và giảm đa dạng sinh học…


Các hợp phần môi trường (nước, đất, không khí)

Xung đột lợi ích với các ngành kinh tế khác (du lịch, giao thông biển, sản xuất nông nghiệp…)

		Cần đánh giá rủi ro do dịch bệnh, do thiên tai và khủng hoảng thị trường có  thể dẫn tới phá sản, từ đó gây ra những tác động môi trường phát sinh



		Chế biến thủy sản

		Các dự án xây dựng các cơ sở chế biến thủy sản, các dự án chế biến phụ phẩm thủy sản; các dự án chế biến bột cá, dự án phát triển hệ thống kho chứa sản phẩm...




		Những người trực tiếp tham gia thi công, người lao động trong chế biến thủy sản và cộng đồng dân cư trong vùng và lân cận.


Các hợp phần môi trường (nước, đất, không khí)

		Cần đánh giá rủi ro do thiên tai và khủng hoảng thị trường có thể làm dự án phá sản, từ đó gây những tác động môi trường phát sinh.





- Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường do tác động của thành phần dự án cần tập trung vào dự báo xu hướng biến đổi của các điều kiện tự nhiên (địa chất, hệ sinh thái…), xu hướng biến đổi của các thành phần môi trường (đất, nước, không khí, sinh vật…) và xu hướng biến đổi các yếu tố, điều kiện về kinh tế, xã hội (phát triển kinh tế, công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử …) thuộc vùng dự án và vùng kế cận . 


- Đánh giá tác động tích lũy của toàn bộ dự án đến các vấn đề môi trường liên quan đòi hỏi tính tổng hợp, khái quát cao và khả năng phân tích dự báo những biến động môi trường trong tương lai do toàn bộ dự án gây ra. Do tác động môi trường mang tính chất tích lũy và lan tỏa nên ĐMC trong lĩnh vực thủy sản về không gian rộng hơn vùng dự án và thời gian dài hơn thời gian dự án. Các tác động mới có thể nảy sinh do tương tác các tác động thành phần tạo ra cũng cần được làm rõ.


+ Trong khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá, vấn đề ô nhiễm trầm tích biển và ô nhiễm ven bờ có thể gây ra do những tác động tích lũy. Nếu vị trí xây dựng các cảng cá, bến cá không phù hợp sẽ dẫn đến xói lở, bồi tụ và thay đổi dòng chảy và những tác động này sẽ tích lũy và ảnh hưởng đến dòng chảy và địa chất ở những vùng xung quanh...


+ Trong nuôi trồng thủy sản, tác động tích lũy thường là ô nhiễm trầm tích xẩy ra ở khu vực nuôi tôm, cá lồng bè thâm canh tập trung, phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản làm tăng quá trình bốc hơi nước, tạo ra hiện tượng bốc mặn trên bề mặt, quy mô các hệ sinh thái bị thu hẹp, phá hủy nơi cư trú quan trọng của nhiều giống loài thủy sản...


+ Trong chế biến thủy sản, tác động tích lũy do nước thải là một trong những tác động lớn nhất đến môi trường nếu các cơ sở chế biến này không có các biện pháp xử lý nước thải triệt để trước khi thải ra ngoài môi trường. Những chất ô nhiễm này sẽ tác động tích lũy theo chuỗi thức ăn của hệ sinh thái, và có thể gây tổn hại rất lớn đến môi trường  như phá vỡ cân bằng sinh thái của các thủy vực tiếp nhận, gây dịch bệnh cho người dân ở các vùng lân cận... Ngoài ra, các vấn đề tác động tích lũy khác như ô nhiễm do mùi khi hoạt động sản xuất lâu cũng có thể gây tác động lâu dài đến sức khỏe của người dân ở các vùng lân cận…

* Ghi chú: 


-  Tác động tích lũy của dự án đến môi trường có thể xảy ra từ những nguyên nhân rất nhỏ, qua một thời gian, tích tụ thành những ảnh hưởng đáng kể đến môi trường.


- Phương pháp phân tích xu hướng và ngoại suy là một trong những phương pháp hữu hiệu để dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án. Phương pháp này được trình bày trong Hướng dẫn kỹ thuật  ĐMC ngành thủy sản.


- Các dự báo cần có căn cứ ( tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, thảo luận hay tham vấn…); và  phải có dẫn chiếu cụ thể để minh họa (tính toán, bản đồ, đồ thị…), giúp cho những người thực hiện ĐMC có thể đi đến kết luận.


Chương 4

THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

4.1. TỔ CHỨC VIỆC THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐMC

a) Chỉ rõ việc tham vấn các bên liên quan đã thực hiện ở bước nào trong quá trình ĐMC, mục đích tiến hành tham vấn, đối tượng tiến hành tham vấn, phương pháp tham vấn.


b) Tham vấn có thể được tiến hành vào nhiều thời điểm (trong quá trình thực hiện CQK kết hợp ĐMC và sau khi ra được Dự thảo báo cáo ĐMC). 


c) Mục đích tiến hành tham vấn: để được các bên tham vấn cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các phân tích sau:


- Quyết định những vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan tới dự án .


- Phân tích xu hướng môi trường khi dự án không thực hiện. 


- Đánh giá những mục tiêu và bối cảnh phát triển đề xuất.


- Đánh giá các xu hướng môi trường trong tương lai khi bị tác động bởi các hoạt động của dự án (được đề xuất trong CQK).


- Tư vấn đánh giá và nhận xét tổng quan các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện và chương trình giám sát môi trường 


d) Đối tượng tiến hành tham vấn: do tính chất công việc, tham vấn ĐMC là những vấn đề có tính quy luật, vĩ mô và định hướng, không đi chi tiết kỹ thuật như ĐTM nên đối tượng tham vấn là : Các cơ quan quản lý chức năng liên quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ về bảo tồn biển hay phát triển cộng đồng. Có thể mời tham gia tư vấn là các chuyên gia về lĩnh vực môi trường (có hiểu biết sâu về môi trường thủy sản), các nhà khoa học về lĩnh vực thủy sản, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia thủy lợi và đại diện địa phương vùng dự án. 


e) Phương pháp tiến hành tham vấn thông qua hội thảo và lấy ý kiến ngoài hội thảo: 


- Tổ chức các hội thảo theo từng nhóm đối tượng công việc của ĐMC.


- Hội thảo lần cuối để bổ sung, hoàn thiện dự thảo ĐMC tham gia gồm tất cả các bên có liên quan.


- Trong quá trình ĐMC có thể tiến hành tham vấn bằng cách mở rộng đối tượng tham vấn bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp, qua mạng hoặc gửi phiếu thăm dò.     


4.2. KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN

- Chỉ rõ kết quả của quá trình tham vấn các bên liên quan trong từng bước thực hiện ĐMC, như các thông tin thu thập được, các ý kiến đóng góp (bao gồm cả các ý kiến nhất trí và phản đối), các kiến nghị của các bên liên quan;


- Nêu rõ các ý kiến, kiến nghị của các bên liên quan đã được nhóm ĐMC và cơ quan chủ dự án tiếp thu trong quá trình thực hiện ĐMC, lập dự án CQK.

* Ghi chú: 


- Không phải tất cả các bước ĐMC đều phải tham vấn mà chỉ một số bước cần tham vấn. Báo cáo cần thể hiện giá trị của các tham vấn, không tham vấn lấy lệ.


Chương 5

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, CẢI THIỆN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU VÀ CẢI THIỆN ĐỐI VỚI DỰ ÁN

Các nội dung cần được xem xét đề xuất gồm: 


- Đề xuất về điều chỉnh, tối ưu hóa các mục tiêu, định hướng và phát triển phát triển của CQK, các phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội trên lãnh thổ, quy hoạch phát triển, kết cấu hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất của CQK (xuất phát từ kết quả ĐMC);


- Đề xuất về điều chỉnh, tối ưu hóa các dự án thành phần, hoạt động cụ thể trong dự án, các giải pháp, phương án tổ chức thực hiện CQK (như các phương án thay thế, địa điểm, quy mô, tiến độ thời gian của các dự án thành phần, hoạt động phát triển được đề xuất…);


- Đề xuất các các biện pháp lựa chọn công nghệ sản xuất, công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm trong thực hiện CQK; nhằm đảm bảo các sản phẩm, hàng hoá thuỷ sản được sản xuất trong phạm vi CQK đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

- Đề xuất các các biện pháp giảm thiểu đối với những tác động tiêu cực không thể tránh được của các dự án thành phần, hoạt động của dự án, trong đó bao gồm các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm tăng cường bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động tiêu cực khi thực hiện CQK và các dự án cụ thể của CQK. 


+ Nêu rõ đề xuất giải pháp kỹ thuật và quản lý chung về môi trường trong quá trình thực hiện toàn bộ dự án, lồng ghép các vấn đề môi trường trong từng giai đoạn của CQK;


+ Nêu rõ đề xuất giải pháp kỹ thuật và quản lý về môi trường cụ thể cho từng thành phần của dự án để giải quyết những vấn đề về môi trường trong quá trình thực hiện các dự án thành phần, hoạt động của dự án.


* Ghi chú: 


- Để làm được điều này phải có sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của các cấp quản lý có chức năng đối với tất cả các khâu có liên quan trong hoạt động của dự án. Các giải pháp kỹ thuật và quản lý môi trường cần xuyên suốt cả quá trình: từ khâu chọn địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ nghề cá, các trại nuôi, các cơ sở chế biến đến khâu vận hành của dự án...


Bảng 3: Gợi ý một số giải pháp kỹ thuật và quản lý có liên quan đến phát triển thủy sản với BVMT


		Dự án

		Một số giải pháp kỹ thuật và quản lý



		Khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá

		a) Giải pháp kỹ thuật: 


- Giai đoạn chọn địa điểm xây dựng  cần có các giải pháp kỹ thuật như:


+ Khảo sát, đánh giá phân tích hiện trạng môi trường


+ Nghiên cứu vị trí địa lý, không gian phù hợp (độ sâu nước, độ nhạy cảm môi trường, thủy triều, yếu tố gió, sóng hải lưu, các điều kiện về bờ, nền móng…)


-  Giai đoạn xây dựng cần có các biện pháp kỹ thuật thích hợp:


+ Biện pháp nạo vét, khoan đào thích hợp và xác định các vị trí đổ bùn đất thích hợp


+ Chọn kết cấu bến và mái dốc thích hợp


+ Quản lý rác thải xây dựng và sinh hoạt của công nhân


+ Bảo trì thiết bị, máy móc, phòng chống cháy nổ…đảm bảo an toàn lao động.


- Giai đoạn các cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá đi vào hoạt động:


+ Các biện pháp kỹ thuật về thu gom, xử lý nước thải, rác thải, nước dằn tàu đối với các tàu khi cập cảng;


+ Đối với cảng cá, bến cá: biện pháp kỹ thuật trong thu gom rác thải và xử lý nước thải;


+ Bảo trì thiết bị, máy móc, phòng chống các sự cố rủi ro ( phòng chống cháy nổ, tràn dầu…đảm bảo an toàn lao động…)


b) Giải pháp quản lý:


+ Tổ chức giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai từng nội dung của quy hoạch


+ Giám sát việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường, các quy định trong ngành hàng hải, các công ước về biển mà Việt Nam đã tham gia.


+ Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng, phải gắn trách nhiệm cuả người dân trong việc khai thác và quản lý môi trường cảng cá, bến cá dựa vào cộng đồng.



		Nuôi trồng thủy sản

		a) Giải pháp kỹ thuật


- Quy hoạch chi tiết vùng nuôi : 


+ Chọn địa điểm xây dựng trại nuôi: Tránh khu vực có nguồn xả thải từ hoạt động các ngành kinh tế khác và nước sinh hoạt. Nước đảm bảo các chỉ số môi trường  cho phép trong nuôi trồng thủy sản.  


+ Cấu trúc hệ thống trại nuôi: Bảo đảm hệ thống kênh mương cấp và thoát nước riêng biệt, có ao lắng cấp nước và  hệ thống  xử lý nước thải và bùn thải với tỷ lệ thích hợp .


- Trong quá trình nuôi:


+ Quản lý đầu vào: Con giống (sức khỏe và mật độ giống thả), quản lý thức ăn (chất lượng, khẩu phần ăn), quản lý thuốc và hóa chất (sử dụng khi cần thiết và có trách nhiệm các loại thuốc kháng sinh được phép dùng trong việc  phòng trị bệnh cho tôm, cá); 


+ Quản lý chất lượng nước trong quá trình nuôi (thêm, thay nước cho ao nuôi, sục khí, quạt nước …) 


+ Quản lý đầu ra ( thu gom và xử lý nước thải, bùn thải từ ao, đầm nuôi trước khi xả ra môi trường tự nhiên)


b) Giải pháp quản lý


+ Tổ chức giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai từng nội dung của quy hoạch


+ Nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên và ngư dân về bảo vệ môi trường


+ Giám sát việc  thực hiện các văn bản về bảo vệ môi trường  trong  các cơ sở nuôi trồng thủy sản 


+ …



		Chế biến thủy sản

		a) Giải pháp kỹ thuật: 


+ Lựa chọn quy hoạch các nhà máy chế biến thủy sản gắn với các khu công nghiệp và xa khu dân cư.


+ Công nghệ sản xuất; 


+ Hệ thống xử lý chất thải lỏng, rắn, khí và các hệ thống ứng phó sự cố môi trường…


b) Giải pháp quản lý: 


+ Tổ chức giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai từng nội dung của quy hoạch


+ Giám sát thực hiện nghiêm túc các văn bản về bảo vệ môi trường, khuyến khích áp dụng sản suất sạch hơn,  hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP.


+ Thu phí nước thải và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng


+ Nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên về bảo vệ môi trường…





- Mô tả các định hướng về ĐTM đối với các dự án thành phần trong dự án, trong đó chỉ ra những vấn đề môi trường cần lưu ý, những vùng, lĩnh vực nào cần phải được quan tâm về ĐTM trong quá trình xây dựng các dự án thành phần; cần chỉ ra các lý do chủ yếu.


- Đề xuất thay đổi các CQK khác có liên quan, trong đó cần chỉ rõ lý do thay đổi, cơ quan có chức năng xem xét. Nội dung điều chỉnh này cũng được tiến hành tham vấn. 


* Ghi chú: 


- Theo Mục 2, Điều 6, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP để chỉ ra những vùng cần phải quan tâm về ĐTM trong quá trình xây dựng dự án.


+ Trong khai thác thủy sản, cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghề cá: Dự án xây dựng cảng cá có công suất tiếp nhận tàu cá ra vào từ 100 lượt/ngày trở lên; Tất cả các Dự án vệ sinh súc rửa tàu; Tất cả các Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ.


+ Trong nuôi trồng thủy sản: những dự án nuôi trồng thủy sản phải thực hiện ĐTM gồm: Dự án nuôi trồng thủy sản thâm canh /bán thâm canh có diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên; Dự án nuôi trồng thủy sản quảng canh có diện tích mặt nướctừ 50 ha trở lên; Tất cả dự án nuôi trồng thủy sản trên vùng cát.


+ Trong chế biến thủy sản: Dự án chế biến thuỷ sản có công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên phải thực hiện ĐTM; Dự án chế biến phụ phẩm thủy sản công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm /năm trở lên và Dự án chế biến bột cá có công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm /năm trở lên.


5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường của CQK và các dự án thành phần của CQK trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong đó:


- Thực hiện quan trắc môi trường và giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường như trong dự án đề cập. Ví dụ trong khai thác, cơ sở hà tầng và dịch vụ nghề cá cần giám sát các yếu tố môi trường nhạy cảm (các hệ sinh thái nhạy cảm, nguồn lợi hải sản…). Trong nuôi trồng thủy sản, cần gắn liền với hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản của ngành hiện đang hoạt động. Hoặc trong chế biến thủy sản, cần giám sát các yếu tố môi trường nước, chất thải rắn, mùi, bao bì thải loại…) theo định kỳ quy định. Trong phần này, chỉ rõ nội dung giám sát, các thông số/chỉ thị giám sát, địa điểm, trách nhiệm giám sát, cách thức thực hiện, nguồn lực cần thiết như thiết bị, nhân lực, kinh phí, nguồn thông tin...


- Cách thức phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện: Việc phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các Bộ, ngành khác, đặc biệt là Bộ Tài nguyên Môi trường trong việc quản lý và giám sát môi trường để đảm bảo các vấn đề về môi trường đã đưa ra trong trong quá trình thực hiện CQK và các dự án cụ thể của CQK được chú ý đúng mức. Ngoài ra, việc quan trắc các tác động của các CQK, các dự án thành phần đến chất lượng môi trường có thể thông qua các dữ liệu của các trạm quan trắc môi trường quốc gia trong vùng dự án.


- Chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện: Định kỳ hàng năm và căn cứ vào mốc thời gian đề ra trong CQK đã được phê duyệt, cơ quan thực hiện dự án có trách nhiệm lập báo cáo kết quả giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường. Đây là cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền có thể sử dụng thông tin để xác định chính xác hơn các tác động và biện pháp giải quyết, do đó sẽ đưa ra quyết định khả thi và có hiệu lực hơn đối với CQK.


Chương 6


CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

6.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU TRONG PHẦN NÀY, CẦN PHẢI CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN SAU:

a) Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo: 


- Liệt kê các tài liệu, dữ liệu tham khảo với các thông số về: tên gọi, xuất xứ thời gian, tác giả, nơi lưu giữ hoặc nơi phát hành của tài liệu, dữ liệu.

- Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy tính cập nhật của nguồn tài liệu, dữ liệu này.

b) Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tự tạo lập: 


- Liệt kê các tài liệu, dữ liệu đã tạo lập; xuất xứ thời gian, địa điểm mà tài liệu, dữ liệu được tạo lập.

- Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài liệu, dữ liệu tự tạo lập.

6.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐMC

- Danh mục các phương pháp sử dụng: Liệt kê đầy đủ các phương pháp đã sử dụng trong quá trình tiến hành ĐMC và lập báo cáo ĐMC, bao gồm các phương pháp điều tra, khảo sát, thí nghiệm và các phương pháp khác có liên quan.



- Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng: Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng theo thang mức định tính hoặc định lượng tùy thuộc vào bản chất, đặc tính và tính đặc thù của từng phương pháp áp dụng.


6.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ

- Nhóm ĐMC cần chỉ rõ mức độ tin cậy của các luận đề mà nhóm trình bày trong báo cáo ĐMC (nhận xét khách quan về độ chi tiết, độ tin cậy về các tác động có khả năng xẩy ra, xu hướng biến đổi lớn của điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế, xã hội khi triển khai dự án và khi không triển khai dự án. 


- Đối với luận đề có độ tin cậy thấp, cần thiết phải nêu rõ lý do khách quan và lý do chủ quan (thiếu thông tin; số liệu, dữ liệu đã bị lạc hậu; thiếu phương pháp; phương pháp độ tin cậy có hạn; trình độ chuyên môn của đội ngũ ĐMC có hạn; các nguyên nhân khác. luận đề mà nhóm ĐMC trình bày trong báo cáo ĐMC… và đề xuất phương hướng bổ sung. 


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. VỀ HIỆU QUẢ CỦA ĐMC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH LẬP DỰ ÁN

- Mô tả đề xuất, kiến nghị của nhóm ĐMC và của các bên liên quan khác (thông qua quá trình tham vấn) đã được cơ quan chủ dự án tiếp thu và thể hiện bằng việc điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án.


- Giải thích rõ lý do những vấn đề kiến nghị của ĐMC chưa được cơ quan chủ dự án tiếp thu.


2. VỀ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG XẤU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

- Đối với loại có thể khắc phục được, cần khẳng định ngắn gọn. Chỉ rõ khả năng và mức độ khắc phục. 


- Đối với loại không có khả năng khắc phục do vượt quá khả năng cho phép của chủ dự án, cần khẳng định một lần nữa các tác động tiêu cực về môi trường trong quá trình CQK không thể khắc phục được, trình bày nguyên nhân và kiến nghị biện pháp giải quyết.


3. VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

- Dựa trên các căn cứ về môi trường để kết luận dự án có thể trình phê duyệt được hoặc chưa thể hoặc không thể trình phê duyệt. Nêu rõ lý do.


4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KHÁC

- Tổng hợp ngắn gọn xúc tích một lần nữa hiệu quả của ĐMC đối với quá trình lập dự án…Đưa ra các khuyến nghị khác nếu thấy cần thiết như:  tăng cường thể chế, tăng cường nguồn lực cho công tác giám sát quản lý môi trường, đầu tư kinh phí cho công tác giám sát, nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, các kiến nghị với các cấp, ngành liên quan giúp giải quyết những vấn đề vượt khả năng giải quyết của dự án…


- Các phụ lục khác và bản đồ, bảng biểu, ảnh minh họa (nếu cần thiết)


PHỤ LỤC 1

NHỮNG TÀI LIỆU CÓ THỂ THAM KHẢO KHI LẬP BÁO CÁO ĐMC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

ĐMC đối với  các dự án CQK trong lĩnh vực thủy sản có thể sử dụng các loại văn bản pháp luật và kỹ thuật sau :


I. Các văn bản pháp lý của Việt Nam liên quan đến ĐMC


1. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005;


2. Luật Đa dạng sinh học 2008;


3. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/8/2006 về những qui định và hướng dẫn chi tiết đối với việc thực hiện một số điều của Luật BVMT; 


4. Thông tư 05/2008/TT-BTNMT của Bộ TNMT ngày 08/12/2008 về hướng dẫn thực hiện ĐMC, ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường; 


5. Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 8/9/2006 về việc ban hành quy chế về tổ chức và họat động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;


6. Nghị định số 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/11/ 2006 về những quy định về bảo vệ môi trường trong các khâu thành lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;


7. Hướng dẫn kỹ thuật chung về Đánh giá môi trường chiến lược của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, 2009

....


II. Các văn bản pháp lý của Việt Nam liên quan đến ngành thủy sản 


1. Luật Thuỷ sản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2004.


2. Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về Bảo tồn và khai thác bền vững các vùng đất ngập nước.


3. Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18/11/2004 về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.


4. Nghị định số 27/2005/NĐ-CP ngày 8/03/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuỷ sản.


5. Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


6. Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


7. Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 về tổ chức và hoạt động của thanh tra thủy sản.


8. Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.


9. Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tàu cá Việt Nam trên các vùng biển.


10.  Chỉ thị 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.


11.  Thông tư số 01/2000/TT-BTS ký ngày 28/4/2000, bổ sung Thông tư số 04 TS/TT ký ngày 30/8/1990 - Phụ lục 1, về việc giới hạn cho phép về nồng độ các chất ô nhiễm trong nước biển và các vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển.


12.  Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.


13.  Quyết định số 06/2006/QĐ-BTS ngày 10 tháng 4 năm 2006 về Quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn.


14.  Quyết định 15/2006/QĐ ngày 8/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành.


15.  Chỉ thị 36/2008/CT-BNN, ngày 20/2/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.


16. ........


III. Các Tiêu chuẩn Môi trường Việt nam liên quan đến chất lượng môi trường 


1. TCVN 5937-2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh


2. TCVN 5938-2005 - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh


3. TCVN 5939-2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ


4. TCVN 5940-2005 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ


5. TCVN 6991:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong khu công nghiệp.


6. TCVN 6992:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị


7. TCVN 6994:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp.


8. TCVN 6995:2001 - Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị.


9. TCVN 5949-1998 - Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép


10. TCVN 5942-1995 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt


11. TCVN 5943-1995 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ.


12. TCVN 5944-1995 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm


13. TCVN 5945-2005 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải


14. TCVN 6772: 2000 - Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt- Giới hạn ô nhiễm cho phép.


15. TCVN 6773:2000 - Chất lượng nước - Chất lượng nước dùng cho thủy lợi.


16. TCVN 6774:2000 - Chất lượng nước - Chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thủy sinh.


17. TCVN 6984:2001- Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.


18. TCVN 5941-1995 - Chất lượng đất - Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất.


19. TCVN 6962:2001 - Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức độ tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và dân cư.


20. .........


IV. Văn bản Công ước và Hiệp định quốc tế liên quan đến BVMT ngành thủy sản 


1. Công ước LHQ về Luật biển 1982;


2. Công ước MARPOL 73/78 về chống ô nhiễm biển;


3. Công ước về sẵn sàng ứng phó và hợp tác chống ô nhiễm dầu 1990;


4. Công ước về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại gắn liền việc vận chuyển bằng đường biển các chất nguy hiểm và độc hại; 


5. Công ước BASEL về kiểm soát các chất độc hại xuyên biên giới


6. Công ước RAMSAR về đất ngập nước;


7. Công ước Đa dạng sinh học;


8. Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về phân chia vịnh Bắc Bộ và vùng đánh cá chung;


9.  Hiệp định hợp tác về phát triển bền vững hạ lưu lưu vực sông Mê Kông.


10. .....


V. Một số tài liệu khác có liên quan


1. Kế hoạch quốc gia về Phát triển bền vững và môi trường (1991-2000) (1991)


2. Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010 ngày 12 tháng 12 năm 2005.


3. Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (1991)


4. Nghị định số18-HĐBT ngày 17/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc Quy định quản lý và bảo vệ các khu hệ rừng và các loài thực vật quý, hiếm.


5. Luật Đất đai sửa đổi (2005)


6. Sách đỏ Việt Nam (1993) và Sách đỏ Việt Nam bổ sung (2000)


7. Kế hoạch Hành động Đa dạng sinh học của Việt Nam (1995)


8. Danh mục Đỏ IUCN (IUCN 2007)


9. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn kỹ thuật chung về Đánh giá môi trường chiến lược của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2009.


10.  Dự án SEMLA. Đánh giá Môi trường Chiến lược ở Việt Nam., Bộ TN&MT, 2007.


11.  Phạm Ngọc Đăng (chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Khắc kinh, Trần Đông Phong và Trần Văn Ý. Đánh giá Môi trường chiến lược. Nxb Xây Dựng, Hà Nội, 2006.


VI. Một số tài liệu nước ngoài về ĐMC


1. DAC, OECD. Applying Strategic Environmental Assessement- Good Practise Guidance for Development Co-operation. OECD publishing, 2006.


2. Canadian International Development Agency, Strategic Environmental Assessment of Policy, Plan, and Program Proposals: CIDA Handbook, 2004.


3. Office of the Deputy Prime Minister: London, A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive- Practical guidance on applying European Directive 2001/42/EC “on the assessment the effects of certain plans and programmes on the environment”, ODPM Publications 2005.

4. Greening Regional Development Programmes Network, Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, 2006. 


5. ICES. 2003. ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine Organisms 2003.International Council for the Exploration of the SEA.


6. IUCN. 2000 - Invasive species specialist group (www.issg.org).


7. Global Invasive Species Information Network (GISIN). This web site contains manuy links and references of interest on all aspects of alien invasive species (www.gisp.org).


Tiêu chí (dấu hiệu đặc trưng) + phép đo định lượng = Chỉ thị 







Tập hợp các chỉ thị liên quan hữu cơ với nhau = Bộ chỉ thị







......(tên cơ quan chủ quản/ phê  duyệt dự án).......



..............(tên cơ quan chủ dự án)........



































BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 



MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC







của DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC/ QUY HOẠCH/ KẾ HOẠCH



“...........”















CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*)



(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi học tên, đóng dấu)







































(Địa danh), ngày........tháng...........năm......
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